	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1277/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐIỆN; QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ lục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1569/TTr-SCT ngày 15 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện, Quản lý bán hàng đa cấp thuộc ………………

dung quy trình nội bộ được kèm theo).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm như sau:

1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Sở Công Thương Tây Ninh có trách nhiệm phối hợp:

- Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvucong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính.

- Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh và cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay sau Quyết định được ban hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, chủ trì rà soát quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung các Quyết định: Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện; Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng KSTT, TTPVHCC;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh. (Hoa)
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Đức Trong


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 1
ỤC HÀNH CHÍNH SỬ A ĐỎ I, BỎI SUNG LỈNH  vực ĐIỆN, QUẢN LÝ BÁN HÀNG Đ A  CÁP  
THÁM  QUYÊN GIẢI Q U yÉ T  CỦA NGÀNH CÔNG THỬ ƠNG TỈNH TÂY NÍNH
hành kèm theo Quyết định sổ /12.11 /QĐ-VBND ngày / ử tháng & năm 2023



của Chú tịch ƯBND tinh Tây Ninh)



I. TTH C CÁP TỈNH



M ãT T H C Tên TTHC Lĩnh vực
Nội dung sửa đỗi, 



bổ sung Căn cứ  pháp  lý



2.001561 Cắp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành 
diên thuộc thẩm quyển cấp của địa phương



Điện Thành phần hổ sơ; 
căn cứ pháp lý



Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 
21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Cổng Thương 
sừa đổi, bổ sung một số điêu của Thông tư 
số 2 1 /2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 củạ 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vể 
trinh Tự, thủ tục cẩp giẩy phép hoạt động 
điện lục



2.001632
cểp sửa dồi, bồ sung giẫy phép hoạt động tư 
vẩn chuyên ngành diện thuộc thẩm quyền cãp 
cùa địa phương



Điện Thành phần hồ sơ; 
căn cứ pháp lý



2.0016L7
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đổi với nhà 
máy điện có quy mô công suất dưới 03MW 
đặt tại dĩa phương



Điện
Thành phần hồ sơ; 
cãn cứ phãp lý



2.001549
cểp  sửa dồi, bố sung giấy phép hoạt động phát 
diện đối với nhà máy diện có quy mô công 
suẩt dưới 03MW đặt tại địa phương



Điện
Thành phần hồ sơ; 
căn cứ pháp lý



2.001249 Cap giấy phép hoạt dộng phân phối điện đến 
cấp điện áp Ì5kV tại dịa phương Điện



Thành phần hồ sơ; 
căn cứ pháp lý



2.001724
Cap sửa dổi, bổ sung giấy phép hoạt động 
phân phổi diện đến cấp điện áp 35kV tại địa 
phương



Điện Thành phẩn hồ sơ; 
cán cử phảp lý



2.001535 Cấp giay phép hoạt dộng bán lé diện đến cấp 
điên áp 0,4kV tại địa phương Điện Thành phần hồ sơ; 



căn cứ pháp lý



2.001266
Cấp sửa đối, bồ sung giấy phép hoạt động bán 
lò điện đen cấp điện áp 0,4kV tại địa phương



Diện Thành phần hả sơ; 
căn cứ pháp lý
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2.000309 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 
phương



Quản lý 
bán hàng 



da cẩp



Thành phán hổ sơ; 
yêu cầu, đièu kiện 
thực hiện: cân cử 
pháp lý



2.000631
Đăng ký sứa đổi, bồ sung nội dung hoạt động 
bán hảng Oa cap tại địa phương



Quàn lý 
bán hàng 



da cấp



Thành phần hổ sơ. 
yêu cẩu, điều kiện 
thực hiện; căn cứ 
pháp lý



Nghị dinh sổ 18/2023/NĐ-CP ngà1 
28/4/2023 của Chỉnh phủ sủa tCii, bỗ still! 
một số dièu của Nghị định sổ 40/2018/NĐ 
CP ngây 12/3/2018 cua Chính phũ về quải 
lý hoạt động kinh doanh theo phương thứi 
da cẩp2.000619 Thông báo chain dứt hoạt dộng bán hảng đa 



c ip  tại dịa phưong



Quản lý 
bán hàng 
đa cấp



Đồi tên TTHC; cãn 
cứ pháp lý



2.000609
Thòng báo tồ chức hột nghị, hội thảo, đào tạo 
về bán hãng da cáp



Quản lý 
bán hàng 



da cấp



Thảnh phần hổ sơ; 
yêu cầu, diều kiện 
thực hiện; căn củ
p tág lý _____ ___



Ghi chú: Theọ các Quyết đinh công bố truớc dây, các n  HC lĩnh vực Quản lý bán hàng da cấp thuộc lĩnh vực Quản lý cạnh tranh. 
IL CẤ P H U Y ỆN i kli&ng thay đềi 



m . CẤP XÃ: khổng thay đỏi
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NỤ1 HUNG, QUY TRINH NỤI BỌ THU TỤC HANH CHINH SƯA Đ Ó I ,  
BÓ SUNG LĨNH vực ĐIỆN, QUẨN LỶ BẢN HÀNG Đ A  CẮP T l i ư ộ c  



THẨM QUYỀN GIẢI QƯYẺT NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH
(Bun hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày thúng năm 2023 của



Chủ tịch ủy han nhãn dán tỉnh Tây Ninh)



L THÙ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH v ự c  tìíỆ N



Quy trình: CẢP GIẢY m É P  HOẠT ĐỘNG TƯ VÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỤC
THUỘC THẢM QUYÈN CẤP CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Mã số TTHC: 2.001561)



- Tồ chức/cá nhân cỏ nhu cầu thực hiện íhù tục hành chinh này thl chuẫn bị hổ sơ 
nộp tại các đi cm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tinh trên địa bàn tinh Tây 
Ninh (Bao gôm: bưu diện tỉnh, huyện, xà) hoặc hên hệ qua sổ điện thoại 
1900561563 dê dược nhân viên lậi cảc điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu diên 
tinh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ lại nơi mã cá nhân, tổ chức có yêu cầu. 
Nhân viên tại các điếm bưu chinh, sau khi tiếp nhận hồ Sơ phải vận chuyên hồ sơ  
và nộp lại Trưng tâm phục vụ hành chinh cõng tỉnh.



- Trường hợp tổ chức/cá nhân không có nhu cẩu nộp hồ sơ thõng qua dịch vụ bưu 
chính công ích thi có thê nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chỉnh công 
tình (sổ 83, dường Phạm '1'ung, Phường 3, Thành phố Tày Ninh, tình Tây Ninh) 
dô dược tiếp nhận vả giãi quyết theo quy định.



- Ngoải 02 hỉnh thức trên, tổ chức/ cả nhân có thẻ nộp hổ sơ bang hình thức trực 
tuyển tại:



+ Cổng dịch vụ còng Quốc gia, dịa chi: https://dichvucong.gov.vn/
1. I rinh tự + cổng dịch vụ công tinh, địa chi https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 
thực hiện: Thời gian tiếp nhận và trả kểt quả: Từ thú Hai đến thứ Sáu hàng tuần; sáng Lừ



7 giờ đôn 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày 
nghi).



Quy trình tiếp nhận vả giãi quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



SÍT Nội dung công việc Trách nhiệm Thừi gian
15 ngày



ltirrk 1



Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh
- Thực hiện ticp nhận hồ sơ:
+ Hổ sơ dược tồ chức/cá nhân nộp 
trực tiếp tại Trung tâm.
+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện 
nộp thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích.
+ Hồ sơ được nộp trực tuyến ừên 
Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc



Công chức tại 
Trung tâm 



Phục vụ hành 
chính công 



tình



0,5 ngày





https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.tayninh.gov.vn/








Cồng dịch vụ công linh đến irung 
tám.
- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ 
sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ SƯ 
dầy dú viết phiếu hẹn ưao cho người 
nộp (ncu hồ sơ dược nộp ưực tuyến 
thì thực hiện tiếp nhận hô sơ theo 
quy trinh trục tuyến) và hồ sơ sẽ 
nhân vicn bưu điện chuyển cho Sờ 
Công Thươne thẩm định, giải quyết 
theo quv định.



Sờ Công Thương



Buức 2



Tiếp nhận hồ sơ từ nhàn viên bưu 
điện vả phân công phòng chuyên 
môn và công chức xừ lý hỏ sơ.



Lánh đạo 
phòng 



QLCNNL
01 ngày



Thẩm dinh hổ sơ và trinh lãnh dạo 
Phòng có V kiến



Lành đạo
phòng
QLCNNL



09 ngày



Lănh dạo phong có ý kiến vá trhứi 
Lãnh đạo Sở phê duyệt



Lãnhđụo
phòng
QLCNNL



02 ngày



Lãnh đạo Sỡ cỏ ý kiến, phê duyệt hổ 
sơ, ưả phùng chuyên môn lưu hồ sơ 
và chuyển trả cho nhân viên bưu diện 
để chuyền cho Trung tám Phục vụ 
Hành chính công tinh.



Lãnh dạo Sở 02 ngày



Phòng chuyên môn lưu vá  chuyền cho nhàn viên bưu diện để chuyên
Trung tâm P-!ỌC vụ hãnh chinh công.



Bước 3



Trung tâm Phục v ụ  hành chinh công tỉnh Tây Ninh



Tiếp nhặn kết quà giải quỵềt từ 
nhân viên bưu điện và trả kết quả 
trực tiếp cho người nộp hồ sơ 
(trường hợp người nộp hô sơ 
muốn nhận kết quả trực tiếp) 
hoặc Trung tâm chuyên kết quà 
cho nhân viên bưu điện dc trả kết 
quả thông qua dịch vụ bưu chinh 
công ích cho người nộp hô sơ 
theo vẽu cầu.



Công chức tại 
Trung tâm 



Phục vụ hành 
chinh công 



tinh 0.5 ngày











2. Cách thức 
thực hiện:



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung lãm Phục vụ hành chính cóng tình;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ trực luyến lại:
+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, dia chi: https://didivucong.iĩov.vn/
+ Cồng dịch vụ công tỉnh, địa chi: https://dichvucone.tavnifih.uov.vn/



3. Thành 
phần, siỉ lượng
hô sơ:



4. Tliừì hạn 
giai quyết:



5. Đối tượng 
thực hiện 
TTHC:



Thành phần hả sơ, bao gồm:
1. Văn bản dề nghị cấp giấy phóp hoạt (lộng điện lực theo Mâu 0 1 quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư sổ 21/2020;TT-ECT ngày 09 tiling 9 năm 2020 
của Bộ Còng Thương.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thảnh lâp. 
Giây chững nhận thành lập (dổi với các tó chức không có Giấy chứng nhận dăng 
ký doanh nghiệp) cùa tổ chức dể nghị cấp giấy phcp.



ọủa Bộ Công Thương; bản sao bàng tốt nghiệp đại học trờ lên, chúng chi hành 
nghê hoạt dộng xây dựng (dôi với các ngành nghê ycu càu phải có chứng chi hành 
(Ighò theo quy định của pháp luật xây dựng), tài liệu chứng minh thời gian lảm việc 
trong lĩnh vực tư vãn (bản khai íý lịch công tác có xác nhận cùa người sử dụng lao 
dộng hoặc các giấy tù có giá trị tương đương), hợp dồng lao dộng xác định thời 
hạn hoặc không xác định thòi hạn của các chuyên gia lư vẫn.
4. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn (Quyêt định phân 
công nhiệm vụ hoặc giấy xác nhận của chủ đầu tư công trình, dự án đà thực hiện 
hoặc các lài liệu có giá trí tường dương).
Số lượug liu sơ: 01 (bộ).



15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



Tồ chức, cá nhãn tham gia hoạt dộng diện lực trong lĩnh Vực: Tư vấn chuyên ngành 
điện lực.



(i. Cư quan 
thực hiện 
TTHC;



Sờ Công Thương





https://didivucong.i%c4%a9ov.vn/


https://dichvucone.tavnifih.uov.vn/








7. k ế t  quả 
thực hiện 
TTH C:



Giấy phép hoạt động điện lực



8. Phí, lệ phi:



* Múc thu phí: 800.000 dồng (tăm trâm ngàn dồngyi Gnh vục.
Trudng hợp cấp giấy phép trẽn 2 lĩnh vực thi mức thu phi lĩnh vực thứ 2 là 320.000 
đồng (bàng 40% phi cùa lĩnh vực thứ 1 theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 106/2020/TT- 
BTC ngày 08 thảng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)
* Mức thu lệ phi: 100.000 đồng (mội trăm ngàn đồng)/l giẩv phép (Điều 3 Quyết định 
sổ 3 9/2014/QĐ -1JB ND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh)
* TẺ chức/cá nhân có tliẻ thanh toán lệ phí bàng các hình thúc:
- Nộp tại quầy thu phi của Trung tâm Phục vụ hành chỉnh công.
- Nộp thông qua chức nàng thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 
Cổng dịch vụ công của tình và thanh toán vào tải khoăn ngân hàng của Sở Công Thưong 
tinh Tây Ninh (Sổ tài khoản: 1014236131 tại Ngân hàng Victcombank chi nhánh Tây 
Ninh)



(Ltru ý: Ghi rõ Nội dung chuyển khoản ' ‘thanh toán lệ phi thực hiện hồ sơ  TĨHC' Mã 
hiên nhận)



9. Tên mẫu 
dưn, mẫu tờ 
khai:



- Vãn bản đề nghị cấp theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục Thông tư số 21/2020/TT- 
BCT ngảy 09 thảng 9 năm 2020.
- Danh sách trích ngang theo mầu 3a quy dinh tại Phụ lục Thông tư SÔ21/2020/TT- 
BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020.



10. Yêu cầu, 
diều kiện thực 
hiện TTHC:



Tồ chức được thảnh lập theo quv định của pháp luật đãng ký hoạt động tư vẩn 
chuyên ngành diện lực phải đáp úng các diều kiện sau:
* Dổi vởi cẩp giấy phép tư ván thiet kê công trình đường dãy và trạm hiên áp cỏ 
cấp diện áp âên S5kV, dăng kỹ doanh nghiệp tại địa phương
- Chuyên gia tư vẩn đảm nhận chức danh chủ nhiệm phải có băng tôt nghiệp đại 
học trờ lẽn chuyên ngành điện; cố kinh nghiệm công tác ít nhât 05 năm trong lĩnh 
vực tư vần; dã chủ nhiệm it nhất 01 dự án hoặc tham gia thiết ké ít nhát 02 dự án 
công trình đường dây và trạm biến áp cỏ hạng tương đương; cỏ chửng chi hành 
nghề hoạt dộng xây dựng íronu tĩnh vực thiết kế hạng Lương dương.
- Chuyên gia tư vẩn khác phài có bằng tết nghiệp dại học trở len thuộc một trong 
các chuyên ngành trẳc địa, địa dial, xây dựng, diện, hệ thòng diện, thiẽt bị diện, tự 
dộng hóa; cò kính nghiệtn cõng tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vân; dà tham 
gia thiết kế it nhất 0 ! dự án công trình dường dây và trạm biên áp có hạng lương 
dương; có chửng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong tĩnh vực thiết kê hạng 
tương đương,
* Dôi với cẩp giấy phép tư vẩn giảm sát thi công công trình dường dày và trạm 
hiến áp cỏ cap điện áp dền 35kV, dăng kỷ doanh nghiệp tọi dịa phương
- Chuyên gia tư vấn dâm nhận chức danh giám sát trường phái có bằng lốt nghiệp! 
đại học trờ lên chuyên ngành diện; cú kinh nghiệm công tác ít rthât 05 năm trong 
lĩnh vực lu vẩn; dã đàm nhận giám sát ưường ít nhất 01 dự án hoặc tham gia giám 
sát thi công ít nhất 02 dự ớn còng hình dường dây và trạm biên áp có hạng tương 
dương; củ chúng chi hành nghề hoạt động xây dựng trong lữih vực giảm sát thi 
công hạng tương dương.
- Chuyên gia tư vẩn khác phải có bằng tốt nghiệp dại học ướ lên thuộc một trong 
các chuyên ngành xây dụng, điện, hệ thống diện, thiêt bị điện, tự động hóa; có kinh











công ít nhát 01 dự án công trinh dường dây vả trạm biển áp cộ hạng tương đương; 
có chứng chi hành nghề hoạt động xây dựng 11 ong lĩnh vục giám sát thi công hạng' 
tương dương, 1
- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004 cùa Quôc hội.
- Điều 28. điều 41 của Nghị định số Ị37/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 cùa chính 
phủ quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Diện lực vả Luật sửa đôi, bô 
sung một sá điều của Luật Điện lực.
- Điều 6 cùa Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của chinh phủ sửa 
dổi, bổ sung một số điều cùa các Nghị định liên quan đèn diêu kiện dâu tư kinh 
doanh thuộc lình vực quán lý nhà nước của Bộ Còng Thương.
- Điều 3 của Nghị dinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của chính phủ sửa 
dổi. bổ sung một sổ diều của các Nghị định liên quan dền diều kiện dầu tư kinh



11 Càn cứ doanh thuộc lĩnh vục quán lý nhà nước cùa Bộ Công Thương.
Ị \  I ; - Đ iều ó Thõng tư số 21 /2Ọ20/TT-BCT ngày 09/09/2020 cùa Bộ Công Thương quy



p l a p  > cu v|  trĩnh tự, thù tục cấp giấy phép hoạt dộng điện lực.
1 TCiC: _ J | lông tu gộ 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 cùa Bọ trướng Bộ Công Thương



sửa dồi, bổ sung niội số điều cùa Thông tư sổ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
cùa Bộ trường Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục câp giây phép hoạt: 
dộng điện lực.
- Thong tư 106/2020/ĨT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 cùạ Bộ Tài chinh Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phi thâm dinh câp Giấy phép hoạt động 
điện lực.
- Quyểt định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của ỤBND tinh vê việc quy 
dinh mức thu, ché dộ thu, nộp, quản lý và sử đụng lệ phí cầp giây phép hoạt động



_______________diện lục trên; địa bản tinh Táy Ninh.________________________________________



Ghi chú:



Thành phần 
hổ sơ lưu



- Lưu theo thảnh phần hồ sơ theo TTHC quy định và các thành phần khác có liên 
quan;



- Phiếu trình xin ý kiến;
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hò sợ (nêu có);
- Kết quả giãi quyết Thủ tục hành chinh (nêu có).



Thời gian lưu 
và nơi lưu



Hồ so dã giãi quyết xong dược lưu trữ theo quy định hiện hành.











(TẺN TÒ  CH Ứ C ĐẺ NGIIỊ) CỘNG 1IÒA \ Ã  IIỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM 



Dộc lâp - Tụ' (lu -  1 lilnli J)Í11Ic



M ỉu 01



Sá: ________________________



, ngậy.,, Ihâng,- năm...



ĐẺ NCH|



ci|>, sửa dối, bú sung, cấp lại giá) pluip ho;.it đụng diện lực



Kinh gứi:1......



T6n tồ chức đề nghị:..................................... ................................................................
Cơ quan cấp trẽn trực tiếp (nếu cá):...............................................................................
Có trụ sở chính tại:....Diện thoại:............................ Fax:..; Email:.............................. .
Vân phông giao dịch tại (nếu có); .........Diện thoại:...........................  Fax:.....; Email:



Thảnh lập theo Giáy phép dầư lư/Quyết dịnh thảnh lập sổ :......  ngày .... thảng .... năm.....
Ciảy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp d o .....cấp, mă số doanh nghiệp..... , đăng ký lần



.... ngãv ,,,. thảng ... năm ....
Giấy phép hoạt dộng diện lực số :... do ... cấp ngày.......(nấu cỏ).
Ngành nghè dâng ký kinh doanh:..................................................................................
Dề nghị cap giẩy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt dộng sau đây:



Các giấy tờ kèm theo:



De nghị cấp giấy phép hoạt động diện lực cho ... (tên lư chức đè nghị).
. . ,(Tén tồ chức) xỉn cam đoan hoạt dộng đúng lĩnh vực vả phạm vi dược cấp phcp, dồng thời 



tuân thú các quv định trong gĩấv phcp hoạt dộng diện lựcV.



LÃNII ĐẠO



(Kỷ tên, đòngduu)



1 Gứi co quan tiểp nhận vã giải quvốt các : 11 1 tu; ú.,1.11 ilịrn liồ sơ hoặc cơ quan cỏ hẩm quyền cáp giấy 
phỂp: Sở Công Thương, Cục Điều tiel diại lực. Uy ban nhãn dân cáo linh, Bỏ cỏr.g Tỉiuưng.



1 Cìửì cơ quan có thầm quỵẻn cấp giấy phép. Sứ Công lliương. Cục Diều tiái diữn lực, úy ban nhản đản cáp 
tinh, Bộ Công Thương.











DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CHUYÊN GIA T ư VÁN LINH vực TƯ VÁN
CHUYÊN NCÀiNIl ĐIỆN L ực



STT 1 iọ và tên



Ngầy
tháng
năm
sính



QuỄ
quàn



Mã số
djnh
danh
(nếu
củ)



Chức
vụ



Trinh
độ



chuyên
môn



Thâm niên 
còng tác 



trong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị tri/Dự án 
da tham £>!:! 



tu* vẩn
Chúng chi 
hảnh nghề;



I. Chuyên gia tir vấn chù nhiệm dự Ú I1  hoặc giám sát trường



Ị



tỉ. Chuyên gia tư vấn khác



]



2



3











Quy trình:
CẢP SỦA ĐÒI, BÒ SUNG GIẨV PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẮN CHUYÊN 
NGÀNH ĐIỆN L ự c  THUỘC THẢM QUYẺN CẢP CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Mã 
s ố r r a c :  2.0U1632)



1. T rinh tự  
thục hiện:



- Tổ chức/cá nhân có nhu cầu thực hiện thù tục hành chính nãy thi chuẩn bị hẻ sơ 
nộp tại các điểm bưu chỉnh thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh hên dịu bản tinh Tây Ninh 
(Bao gổm: bưu điện tinh, huyện, xã) hoặc liẽn hệ qua sẻ điện thoại 1900561563 đè 
được nhăn viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thổne Bưu diện tinh gân nhất trực 
tiếp đến tiếp nhận hổ sơ tại nơi mả cá nhân, tố chức cỏ yêu cẩu. Nhân viên tại các 
điếm bưu chinh sau khi tiếp nhận hổ sơ phải vận chuyên hồ Sừ vả nộp tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công tỉnh.



- Trường hợp Lồ chức/cá nhản không có nhu cầu nộp hồ sơ thóng qua dịch vụ bưu 
chinh cóng ích thì cỏ thổ nộp trực liêp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh 
(số 83, dường Phạm Tung, Phường 3, Thành phổ Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) ảề dược 
tiếp nhận và giải quyết theo quy định.



- Ngoài 02 hỉnh thức ưèn, tổ chức/cá nhàn cỏ thẻ nộp hỏ sơ bằng hình thức trực 
tuyển tại:



+ Cổng dich vu công Ouốc gia. dia chi: https://dichvucone.eov.vn/
+ Cổng dich vu công tỉnh, đia chi https://dichvuconfLtavninh.eov,vn/



Thòi gian tiếp nhận và trà  kết quả: Từ thử Hai đến thú Sáu hàng tuân: sảng từ 7 
giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều lừ 13 giờ 30 phút đến i 7 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghi).



Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ SO’ được tbục hiện nhu sau:



STT Nội dung công việc Trách nhiệm
Thời gỉan



07 ngày



Rước 1



Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh TQiỸ Ninh
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ:
+ Hồ sơ được tổ chức/cả nhân nộp 
trực tiếp tại Trung tâm.
+ HỒ sơ dược nhân viên bưu diện 
nộp thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích.
+ Hồ sơ được nộp trực tuyến trẽn 
Cồng dịch vụ công quốc gia hoặc 
Cồng dịch vụ công tinh đến trung 
tâm.
- Thực hiện ki cm tra hồ sơ, ncu hồ sơ 
thiếu dề nghị bồ sung, nếu hồ sư đầy 
dù viết phiêu hẹn trao cho người nộp 
(nếu ho sơ dược nộp trực tuyến thi 
thực hiện iiểp nhận hồ Sơ theo quy 
trinh trực tuyến) vả hồ sơ SC nhân 
viên bưu điện chuyển cho Sủ Cóng 
Thương thẩm định, giãi quyết theo 
quy định.



Công chức tại 
Trung lâm 



Phục vụ hành 
chính còng 



tinh



0,5 ngày





https://dichvucone.eov.vn/


https://dichvuconfLtavninh.eov,vn/








2. Cách thức 
thục hiện:



Sở Công Thương



Bước 2



Tiếp nhện hồ SƯ lừ nhân viên bưu 
điện và phân công phòng chuvcn 
môn và công chức xử lý hồ sơ.



Lãnh đạo 
phòng 



QLCNNL
01 ngày



Thẩm định hồ sơ và trình lãnh dạo 
Phòng có ý kiến



Lãnh dạo
phòng
QLCNNL 03 ngày



Lãnh dạo phòng có ý kicn và trình 
Lành dạo Sờ phê duyệt



Lãnh đạo
phòng
QLCNNL



01 ngày



Lãnh dạo Sở có ý  kién, phê duyệt hồ 
sơ, trá phòng chuyên môn lưu hồ sơ 
vả chuyển ừả cho nhân viên bưu diện 
đê chuyển cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chinh công tinh.



Lãnh đạo Sờ 01 ngày



Phòng chuyên môn lưu và chuyển cho nhân viên bưu điện dể chuyển 
Trung tâm Phục vụ hành chính công.



Trung tâm Phục vụ hành chinh công tính Tây Ninh



lìư<Vc 3



Tiêp nhận kêt quả giải quyết từ 
nhân viên bưu diện vả trả kết quả 
trực ticp cho người nộp hồ sơ 
(trường hợp người nộp hồ sơ 
muôn nhận kết quả trục tiếp) hoặc 
Trung tâm chuyển kết quả cho 
nhàn viên bưu điện dc trá kết quà 
thông qua dịch vụ bưu chính công 
ích cho người nộp hồ sơ theo yêu 
cầu.



Công chức tại 
Trung tâm 



Phục vụ hành 
chính công 



tình 0.5 ngày



trình



L.lnh đụq i’h('vni’ 
phiỊn cOnỹhỊiìvỉho :



i(ỌVỆay)
C_______ - í J



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh-
- Nộp qua địch vụ bưu chính công ích;











- Nộp hổ sơ trực tuyển lại:
+ rồ n g  diclì vu công Ouổc gia. UÈH chi: hIt™d/áichvucon £.cov.vn/
+ Cống dich vu câng Linh, đĩa chĩ: httDs://dichvucone.tavnỉiih.20V,vri/



3. Thành 
phần,số lượng
hà sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Trường họp thay đổi lên. (lịa chi trụ sở của đơn vị đuực cap giấy phép, hồ sơ 
bao gồm các nội dung san:
1.1. Vãn bản dề nehị câp giãy phép hoạt dộng điện lục Lheo Mâu 01 quy định Lại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 thảng 9 nám 
2020 của Bộ trướng Bộ Công Thương quy định về trinh tự, thủ lực cấp giấy phép 
hoạt dộng diện lực.
1.2. Bản sao Giấy chừng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc Quyêi định thành lập, 
Giấy chửng nhận thành lập (dồi với các tổ chúc không cỏ Giây chửng nhận đãng kỷ 
doanh nghiệp) cùa tả chửc để nghị cấp giấy phcp.
2. Trường họp tả chức đè nghi cấp giấy phép nhận chuyển giao tilt siin tú' đơn 
vị dã được cấp giẩy phcp hoạt dộng diện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
dộng diện lực cửa đơn vị nhận chuyến giao bao gồm:
2.1. Vãn bàn đẻ nghị cấp giấy phép hoạt dộng điện lực theo Mâu 01 quy định tại 
Phụ lục ban hà nil kèm theo Thông tư sổ 21/2020/TT-BCT ngây 09 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trướng Bộ Công Thương quy dịnh vè trình tự, thủ tục cấp giấy phép 
hoạt động diện lực.
2.2. Bản sao Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, 
Giấv chứng nhận thành lập (dổi với các tổ chức không có Giấy chửng nhận đăng ký 
doanh nghiệp) cùa tổ chức để nghị cấp giấy phcp.
2.3. Tải liệu chửng minh việc chuyên giao tài sản; tài liệu chứng minh việc chuyên 
giao nhân sự hoặc tài liệu vê dội ngũ ưực tièp quàn lý kỹ thuật, quản lý vận hành, 
chuyên gia tư vẩn theo các quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 6 Thông tư sô 
21/2020/TT-BCT ngày 09 tlìána 9 năm 2020 cùa Bộ trướng Bộ Công Thirưng quy 
dinh về trình tự. thủ tục cắp giẫy phép hoạt động diện lực trong trường hợp có sự 
thav đổi nhân sự.
Sổ lượng hồ sơ: 01 (bộ).



4. Thòi han *
giải quvêt: 07 ngày làm việc kẽ từ ngảy nhận đủ hổ tìơ hợp lệ



5. Đổí tưgrnơ 
thực hiện 
TTIIC:



Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động diện lực trong lĩnh vực: Tu vẩn chuyên 
ngành điện lực



6. Cu’ quan 
thực hiện 
TTIÌC:



Sờ Công Thương



7. K ct quà 
thực hiện 
TTHC:



Giấy phép hoạL dộng điện lục



8, Phí, lộ phí:



* MÚ'C thu phi: 400.000 đồng (bốn trăm ngàn dồngVl lĩnh vực.
Trường họp sữa đỏi giấy phép trên 2 Ill'll 1 vực líù mức thu phỉ lĩnh vực thư 2 lá ! 60.000 
đồng (bàng 40% phí của lĩnh vục thứ 1 Lheo khoản 2 Điều 4 Thông tư 106/2020/TT-BTC 
ngày 08 tháng 12 nẵm 2020 cùn ív.) 3 ải chinh)











số 39/2014/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2014 cua LÍBND tinh) *
* Tồ chức/cá nhản cỏ thể thanh toán lệ phỉ bằng cảc hình thửc:
- Nộp tại quầy thu phi của Trung tâm Phục vụ hành chính công.



- Nộp thông qua chức nãng thanh toán trực tuyến trên cồng địch vụ công quốc gia hoặc 
Cồng dịch vụ cóng cùa tinh vả thanh toán vào tài khoản ngân hàng cúa Sờ Công Thuong 
tình Tãy Ninh (Số tải khoan: I014236I3J lại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây 
Ninh)



(L im  ý: Ghi rõ Nội dung chuyển khoan “thanh toán lệ phí thực hiện hè sơ TTHC", Mã 
biên nhận)



9. Tên mẫu 
don, mau tò' 
khai:



Văn bàn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điên lực theo Mau 01 quy định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngáy 09 tháng 9 năm 2020 cùa 
Bộ Công Thương.



10. Yêu cầu, 
diều kiện thực 
hiện TTHC:



- Đảm bảo yêu cẩu, diều kiện như dối vói trường hợp cấp mới;
- Có sự thay đồi tên, địa chỉ trụ sờ cùa dơn vị được cấp giấy phép hoặc tẻ chức dể 
nghị cap giấy phép nhận chuyển giao tài sản lừ dơn vị dã dược cẩp giấy phép hoạt 
dộng diện lực.



11. Căn cứ 
pháp lý cùa 
TTHC:



- Luật Điện lục số 28/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004 cùa Quốc hội.
- Điều 28, diều 41 của Nghị định sổ 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính 
phủ quy dinh chi tict thi hành một số điều cùa Luật Diện lực vả Luật sửa đồi, bổ 
sung một số diều của Luật Điện lực.
- Diều 6 cùa N^hị định sổ 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cúa chỉnh phủ sùa dổi, 
bô sung một sô đicu của các Nghị định liên quan đên điêu kiôn đâu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quàn lý nhả nước của Bộ Công Thương.
- Điều 3 của Nghị định sả 17/2Q2Ũ/ND-CP ngày 05/02/2020 của chinh phủ sửa đổi, 
bô sung một số điều của các Nghị định lien quan đển điều kiện đầu tư kinli doanh 
thuộc lình vực quản lý nhà nước cùa Bộ Công Thương.
- Khoản 3 Điêu 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, khoán 3 Điều 9 Thông tư sổ 
21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định vè 
trinh tự, thu tục cấp giấy phép hoạt dộng diện lực.
- Thông Lư số 10/2023/TT-BCT ngây 21/4/2023 cùa Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sứa dổi. bồ sung một số điều cua Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy dịnli vể ưinh tự, thủ tục cấp giầy phép hoạt động 
diện lực,
- Thông tư  106/2020/TT-BTC ngày 08 thảng 12 năm 2020 của Bộ Tài chinh Quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phẻp hoạt 
dộng diện lực.
- Quyết định số 39/2014/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2014 của UB1ỸD tinh vồ việc quy 
định mức thu, chê dộ thu, nộp, quản lý và sừ dụng lẹ phí cấp giấy phép hoạt động 
diện lực trẽn dịa bân tỉnh Tây Ninh.



Ghi chú:



Thành phần 



hồ str lưu



- Lưu theo thảnh phần hồ sơ theo TTHC quy định vả các thành phản khác có liên 
quan;
- Phiếu trình xin ý kiến;











- Phiếu kiẻm soát quá trinh giải quỹẻt hổ sơ (nếu có);
- Kct qua giải quyết Thù tục hành chính (nểu có).



Thời gian luu 



VÌ1 noi lưu
Hồ sơ d i giải quyết xong dược lưu trữ theo quy định hiện hành.











»4itu UI



(TÊN TÓ CHÍTC Đẻ  NGHỊ) CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



_________  J)ÍỊC lặp - T ự d o -lỉạn ii phúc



SỐ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ỉigủy... tfiànỊ>, nôm „



ĐẺ NGHỊ



cáp, sửa ưõí, Í)Ể sang* tẳp lặĩ giầy phép hoạt <!ỘII« iĩiệíi lực 
Kinh gửi:1...



Tên tỏ chức dề nghị:..................................................................................... ................
Cơ quan cấp trẽn trực liểp (nếu có):............. ................ .................. ..............................
Có trụ sờ chính tại:....Điện thoại:............................Fax:..; Email:.................„.............
Vãn phóng giao dịch tại (nén có);.........  Điện thoại:...... ......... ...........Fax:...-,; Email:



Thành lập theo Giấy phép dầu tư/Qụvết định thảnh lặp số:.......ngảv .... tháng .... năm ......
Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp d o .....cấp, mã số doanh nghícp...... dăng ký lần



.... ngây .... tháng ... năm ......



Giấy phép hoạt dộng điện lực số :... do ... cấp ngảy.......(nẫu có).
Ngành nghề dừng ký kinh doanh:................................. ,..............................................



F)c nghị cấp giấy phép hoạt dộng diện lực cho lĩnh vực, phạm vì, thời hạn hoạt động sau đây:



Các giẫy tử kèm theo:



ĩ)ề nghị cấp giấy phõp hoạt dộng diện lực cho... (ten tổ chức đề nghị).



■ ■■(Tên tồ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi dược cấp phép, dồng thời 
tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt dộng điện Iợc7.



LÃNH DẠO



(Kỷ tên, đáng dấu)



Givi cơ quan tiỀp nhìĩiL tả ặiái quyết các lhũ tục thẳm định hè sơ hoặc cơ quan có tham quvcn cấp giấy 
]t tep: . ữ ong [ hương, Cục Diỡu liỄL điện lực, ũy ban nhân dân cap tinh, Bộ Cóng Thương,



,, , a. ’ ? ử1 “  quan Suyền Clip giấy phép: Sù Công Thương, Cục ĐỈỀii tiết diện lục, ùy ban nhàn dãn cấptinh, Bộ Cổng Thương, ‘











Quy trình:
CẲP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN ĐỎI VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN 
CỐ QƯY MỎ CÔNG SUẤT DƯỚI 03 MW ĐẬT TẠI ĐỊA PHƯONG (Mã số 
TTHC; 2.001617)



1. Trình tự 
thục hiện:



- TỔ chửc/cá nhân cỏ nhu cẩu thực hiện ihú tục hành chính này thì chuẩn bị hổ sớ 
nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu diện tinh trên địa bàn tỉnh lây  
Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua sô điện thoại 
1900561563 dể dược nhãn viên tại các điềm bưu chính thuộc hệ thông Bưu điện 
tinh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cả nhân, tồ chức cỏ yêu câu. 
Nhân vicn tại các diểm bưu chính sau khi tiêp nhận hô sơ phải vận chuyên hồ sơ 
và nộp tại Trung tâm phục vụ hành chinh công tinh.



- Trường hợp Lồ chức/cá nhân không cỏ nhu cầu nộp hồ sơ thòng qua dịch vụ bưu 
chinh công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính cõng 
tinh (số 83, dường Phạin Tung, Phường 3, Thành phổ Tây Ninh, tỉnh 'lây Ninh) 
để dược tiểp nhận và giãi quyết theo quy định.
- Ngoài 02 hình thức trên, tồ chức/ cả nhân cỏ the nộp hồ sơ bằng hỉnh thức trực 
tuyển tại:
4- rÁng dii:h VII công Qncc gia. địa chi: https://dichvttC0iie.20V.vn/
+ rồ n g  dĩeh vụ còng tinh, đĩa chi https:y7dichvucone.mvainh.eov.vn/



Thời giao tiẾp nhận và trả kết qua: Từ thử Hai dển thứ Sáu hảng tuần; sáng từ 
7 giờ đen 11 giờ 30 phủi, chiều từ 13 giờ 30 phút dến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày 
nghi).



Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



STT Nội dung còng việc Trách nhiệm Thời gian
15 ngày



Bước 1



Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh
- Thực hiện lìcp nhận hồ sơ:
■t HỒ sơ dưọc tổ chứe/eả nhãn nộp 
trực ticp tại'I rung tủm. 
ự- Hồ sơ được nhân viên bưu diện 
nộp thõng qua dịch vụ bưu chính 
công ích.
+ HÒ sơ dược nộp trực tuyển trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 
cảng dịch vụ công linh dên trang 
tâm.



-Thưc hiện kiểm tra hồ 90, nếu hủ sơ 
thiếu đề nghị bơ sung, nếu hồ sơ đầy 
du viét phiều hẹn trao cho ngưùi nộp 
(náu hẻ sơ dược nộp trực tuycn thi 
thực hiện tiip nhận ho sơ theo quy 
trinh trực tuyển) và hồ sơ sẽ nhàn viên 
bưu diện chuyển cho Sở Công 
Thương thâm dinh, giải quỵêt theo 
quy đình.



Câng chức tái 
Trung tâm 



Phục vụ hành 
chính công 



tỉnh Tây Ninh



0.5 ngáy





https://dichvttC0iie.20V.vn/








Sớ Công Thương



Birórc 2



Phân công cồng chức xừ ỉý hồ sơ
Lãnh dạo 



phòng
QLCNNL



01 ngày



Thầm định hồ sơ và hình lãnh dạo 
Phòng có ý  kiến



Chuyên viỄn 
phòng 



QLCNNL
09 ngày



Lãnh dạo phòng có ý kiến vả trình 
Lãnh dạo Sở phê duyệt



Lãnh đạo 
phòng 



QLCNNL
02 ngáy



Lãnh đạo Sở cỏ ý kiến, phê duyệt 
hồ sơ Lảnh đạo Sở 02 ngày



Phòng chuyên môn lưu và chuyển cho nhân viên bưu điện dể chuyển 
Trung tâm Phục vụ hành chỉnh công.



Bước 3



Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh Tâv Ninh



Tiếp nhận kết quả giỏi quyết từ Sờ 
Công Thương và trả kết quả cho 
người nộp (Tồ chức, cá nhân hoặc 
nhân viên bưu diện)



Công chức tại 
Trung tâm 



Phục vụ hành 
chính công 



tinh Tầy Ninh



0.5 ngày



* Sơ dồ quy trình



- Nộp hẻ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính cống tỉnh;
2i Cách thức ■ Nộp qua dịch vụ buu chính công ích; 
thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tuyển tại:



+ Công dịch vụ công Quôc gia, địa chỉ: ]ittps:;'/dichvucan»-G0v.vn7 
+ Còng dịch vụ công tỉnh, địa chi: https://dichvucong.tavninh.aov.Yn/



■ j I — ■ ■ — -----  -------- -----------— —
1 Thành phan hô sơ, bao gôm:



3. Thành " -T X r . A .í  , , , ,
\ l I .  1 ■ van bàn đc nghị câp giây phép hoạt dộng diẽn ỉực theo Mau 01 kèm theo,phân, sô lượng - ‘ 7*



Ijg sơ . 2. bản sao Chầy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp hoặc Qnyct định thành lập,
Giây chứng nhận thành lập (đổi với các tồ chức không cú Giấy chủng nhận dăng 
ký doanh nghiệp) của Lổ chúc để nghị cắp giấy phép.





https://dichvuc








3. Danh sách Irich" ngan np.ười trực tiểp quàn lý kỹ thuật, đội ngù trường ca nhà 
máy điện theo Mầu 3b quy định tại phụ lục ban hãnh kòm theo Thông tư sổ 
21 /2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 cửa Qộ trưởng Bộ Còng Thương quy 
định về trình Lự, thù tục cấp mấy phép hoạt dộng diện lực; bản sao băng tốt nghiệp 
và hợp đồng lao động với chủ đẩu tư hoặc đơn vị quán lý vận hành của người trục 
tiếp quàn lý kỹ thuật, đội ngũ trường '. à nhà máy điện; tải liệu chứng minh thời 
gian làm việc trong lình vực phát diện của người trực tiếp quàn lý kỹ thuật (Bản 
khai lỹ lịch công tác có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc các giây tớ có 
giá trị tượng đưtmg); Lài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt yẽụ eâụ vê an toàn 
và giầy chửng nhận vận hành dược cẩp diều độ có quyền diều khiển câp theo Quỵ 
trình điều độ hệ thổn ý điện quốc gia do Bộ Còng Thương ban hành cùa dội ngữ 
trưởng ca nhà máy điện.
4. Bản sao vãn bản chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt chủ trương dầu tư hoặc 
ban sao Giấy chứng nhận đầu tư cua cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp pháp 
luật về đầu tư có quy định hoặc Quyết định dầu tư cùa chù đầu tu; bản sao văn bản 
phê duyệt quy hoạch công trình của cơ quan cố thầm quyên.



5. Bản sao Quyết địnli phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi truừng hoặc văn 
bản xác nhận K Ì hoạch bảo vệ môi trường dự án dâu tư nhả máy điện của cơ quan 
cỏ thẩm quyền theo quy định của pháp luật về môi trường.
tì. Bản sao Quyết dịnh phê duyệt Quy trinh vận hành hồ chứa của cơ quan có thấm 
quyển (đối với nhà máy thủy diện).
7  Bản sao biên bân nghiêm thu hoàn thành lấp dặt tổ máy hoặc hệ thống pin năng 
lượng mật ười; bản sao tài liệu xác định thông sổ chính của nhà máy điện (thông 
sổ tua bin, máy phát hoặc tẩm pin, bộ chuyền đỗi; máy biến áp chỉnh).
8. Bàn sao biên bán nghiệm thu hoàn thảnh lẳp đặt hộ thống hạ tầng công nghệ 
thông tin, hạ lẳng viễn thông phục vụ vận hành thị trường diện; bản sao biên bàn 
nghiệm thu hoàn thành [áp đặt hệ thong SCAD A phục vụ vận hành hệ thống diện 
và thị trường diện (dổi với nhà mây tham gia thi trường điện).



9. Dối với nhà máy thủy diện; Bủn sao biên bản nghiệm thu đập thùy diện, phương 
án bào vệ đập và hồ chứa nước, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó 
với tình huống khẩn cấp, báo cáo kiểm định an toàn dập (đối với Lrưòng hợp dập 
dã đến thời hạn kiểm dịnh theo quy dinh).



10. Trướng hợp nhả máv diện, tổ mảy phát điện dự phòng không nối lined và chì 
phát điện để bán điện cho khách hảng khi sự cổ mẩt điện từ lưới điện qưôc gia, hô 
sơ dề nghị cấp giấy phép không bao gồm nội dung so 8.
Số lượng hồ Sờ: 01 (bộ).



4. Thòi hạn  
giải quyết:



15 ngày ỉàm việc kể từ ngày nhận dù hồ sơ hợp lệ



5. Đối Urựng 
thực hiện
TTH C:



TỔ chức, cá nhãn tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực: Phát diện.



6. C ơ quan  
thực hiện
TTH C :



Sở Công Thương











thực hiện 
TTHC:



pneỊ) Iioạt uụng uiẹn lực.



8. Phí, lệ phí:



* Mức thu phí: 2.100.000 dồng (hai triệu một trăm ngàn đềngVl lĩnh vực.
* Mức thu lệ phí: 100.000 đồng (một trăm ngàn dỏng)/] giấy phép (Dicu 3 Quyết đinh 



số 39/20I4/QĐ-LBND ngày 08/9/2014 của ƯBND tình).
* 1 ỏ chửc/cá nhân cổ thề thanh toán lệ phí bằng cảe hình thúc:
- Nộp tại quầy ứtu phí của Trung tâm Phục vụ hành chỉnh công.



- Nộp thông qua chức nâng thanh toán trục tuyển Liên cống dịch vụ cũng quổc gía hoặc 
Công dịch vụ công cùa tinh và thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Sờ Công Thương 
tình Táy Ninh (Sô lài khoăn: 1014236131 tại Ngân hảng Vietcombank chi nhánh Tâv 
Ninh)



(Lưu ý- Ghi rõ Nội dung chuyển khom  “thanh toán lệ phí thực hiện hồ sơ TĨH C  ” Mã 
b iên nhộn)



9. Tên mầu 
ữưii, mầu tờ 
khai:



- Văn bản dề nghị cấp giấy phcp hoạt dộng điện lực theo Mẫu 01 quy dịnh tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thong tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương.



- Danh sách trích ngang người ưực Liếp quàn lý kỹ thuật, dội ngũ trưởng ca nhà
máy diên theo Mau 3b kèm theo.



.............  -  .  .



10. Yêu cầu, 
ditìti kiện thực 
hiện TTHC:



Tô chức được thành lập theo quy dịnh của pháp luật đăng ký hoạt động phát điện 
phái đáp ứng các diều kiện sau:
- Yêu cẩu VẺ phòng cháy vả chữa cháy trong quả trình hoạt động diện lực: Tổ chức 
hoại dộng phát diện phải tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy và chừa 
cháy.
- Cỏ dự án diu lư Mây dựng nhá máy điện phũ hợp với quy hoạch phát triển diện 
lực được duyệt. Các hạng mục công trinh nhả máy diện được xây dựng, lắp đặt 
theo ihrểt kế được phê duyệt, dược kiêm tra, nghiệm thu đạt yẽu cầu theo quy đinh,
- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp dại học trở 
lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù họp vả có thời gian làm việc trong 
lĩnh vực phát diện ít nhất 05 năm. Người trực tiểp vận hành phải được dào tạo 
chuyên ngành phù hợp, dược đào tạo về an toàn, dược đào tạo và cấp chứng chì; 
vận hành nhà máy diện, thị hường diện theo quy dính.
- Cỏ hệ thông hạ tâng công nghệ thững tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập 
dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định 
của pháp luật.
■ Có bão cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kểt bảo vệ môi trường của dư 
án phát điện đá dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chap nhận 
phù hợp với quy định cùa pháp luật về bảo vệ môi ứường,
- Có quy trinh vận hành hô chứa dối vói nhà máy thủy điện dược cơ quan có thầm 
quyền phê duyệt
- Các tài liệu pháp lý vể an toản đập thủy điện đối với nhà máy thùy điện theo quy 
định cùa pháp luật.



11. Căn cứ 
pháp lý của 
TTHC:



- Luật Điện ĩực sô 28/2004/QỈ111 ban hanh ngày 03/12/2004 của Quốc hội.
- Điều 28, diều 29 của Nghị định số Ị 37(2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính 
phủ quy định chi tiêi thi hành một sô điều của Luật Điện lực và Luật sửa dổi, bổ 
sung một sẻ điều của Luật Điện lực.











- Điều 6 của Nghị định sồ 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cùa chính phù sửa 
đổi, bố sung một sổ điểu của các Nghị định liên quan đến điều kiện đâu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước cùa Bộ Công rhuơng,
- Điều 3 của Nghị định số 17/202G/NĐ-CP ngáy 05/02/2020 của chính phù sứa 
dổi. bồ sung một số điểu cua các Nghị dinh liên quan đen điêu kiện đâu lư kinh 
doanh thuộc lĩnh vục quàn lý nhà nước cùa Bộ Công Thương.
- Diều 7 Thông tu số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy 
định về trinh tự, thủ tục cẩp giấy phcp hoạt động diện lực.
- Thông tư sô 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sứa dồi, bồ sung một số điều của Thõng tư sổ 21/2020/TT-BCI ngày 09/9/2020 
của Bộ trường Bộ Công Thương quy định về trinh tự. thủ tục cấp giấy phép hoạt 
động điên lực.
- Thông tư 1Q6/2020/TT-13TC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế dộ thu, nộp, quàn lý, sứ dụng phí thẩm định câp Giây phcp hoạt 
động diện lực.
- Quyết định số 39/2014/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2014 cùa ỤBND tinh về việc quy 
định mức thu, ché dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng !ệ phí cấp giây phép hoạt động 
điên m  0'ên dìa hàn tinh Tây Ninh.



G h i ch ú :



T h ả n h  phần



h ồ  SO' liru



- Lưu theo thành phần hả sư theo TTHC quy dịnh vả các thành phẩn khác có hên 
quan;



- Phiẻu trình xin ý kiên;
- Phiếu kiềm scát quá Lrìnii giải quyết hồ sợ (nếu có);
-K ết quà giãi quyểlThu tue hành chinh (nếu có).



Thtri gian lưu 
;



và no'ì lưu
Iỉồ sơ đả giải quyết xong được lưu trữ theo quy định hiện hãnh.











(l ẺNTÙCUÚt; DẺ NGHỊ) CỌNG HÒA XÃ I1Ọ] CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Dục lập - Tự do - Hạnh phúc



sá: ___________________
. ngày . tháng nâm ..



DẺ NGHỊ



cáp, sừn đối, bè sung, cấp lại giấy phép hoạt (lộng điện lire



Kinh £ứi:J......



Ten lổ chúc dè nghị:...... ....... ........... .................................................. .........................
Cơ quan cấp trên trục tiếp (nếu có):...................................................... .........................
Có ưụ sờ chính tại:....Điên thoại:............................ Fax:..; Email:................................
Văn phòng giao dịch tại (nếu cỏ):.........  Điộn thoại:...........................Fax:...... ; Email:



Thành lập theo Giấy phép dầu tư/Quyéi định thánh lập sổ:....... ngày .... tháng .... năm ......
Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp d o .....cấp, mă sổ doanh nghiệp..... , đăng ký lần



. ... ngày .... tháng... nam ....
Giấy phép hoạt dộng diện lục sổ :... do ... cấp ngày.......(nếu có).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:.................................................................................
Đề nghị cấp giấy phép hoạt dộng diện lực cho lĩnh vục, phạm vi, thời hạn hoạt dộng sau đây:



Các giấy tờ kèm theo:



ĐỂ nghị2... cấp giấy phép hoạt động diện lục cho ... ựệtì tổ  chúc đề lỉghị).



.. ,(Tên tơ chức) xin cam đoan hoại động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, dồng ihời 
tuân thủ các quy dịnh trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH DẠO



(Kỹ têII, đúng dẩn)



1 Gứi cơ quan tiếp nhận vả ũíài quyét các thú tục thẩm dịnh hả sơ hoỊc Cử quan có thảm quycn cap giầy 
phép; 5Ở Cõng Thương, Cục Điểu Pet diện lực, ủy ban nhản dẠn cáp ttnh, Bộ Cling Thương.



2 Gũi Cữ quan có [hẳm quycn cap giấy phỂp: Sờ Cõng Thương, Cục ĐiỂii tiét điện lực, ửy ban nhân dân cấp 
tinh, Bộ Còng Thương.











M ẩu 3b



DANH SÁCll TRÍCH NGANG NGƯỜI Tư ụ c  T ÍÉP QliÀN LÝ KỸTHUẶT, VẶN HÀNH
i(Cho ỉĩrth vục hoạt động phát diện, truyền lài điện, phản phôi điện, hán huùn điện, bản lé điện)



STT H ọ vả len
Ngày



th án g  nám
sinh



Quê quán
Mã sẻ định 
d anh  (nen 



Cỏ)
C hứ c vụ



Trinh độ 
chuycn 



môn



Thâm niên 
công tác 
trong lĩnh 



vực dề nghị 
cắp phép 



(năm)



Ghi chú



I. Người trực tiếp quản ỈÝ kỹ thuật, trực tiếp quán lý kinh doanh



1



2



II Đội ngũ trương ca vận hành (đối với hcrạt động phát điện, phân phối, truyền táĩ điện)



l



2



3











p
Quy trình:



CẮP SỬA ĐỎI, BÒ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN ĐÓI 
VỚI NHÀ MẢY ĐIỆN CỎ QUY MÔ CÒNG SUẨT DƯỚI 03 MW Đ Ậ T  TẠI 
DỊ A PIIƯONG (Mả sổ TTHC: 2 001549)



- Tồ chức/cá nhân có nhu cầu thục hiện thủ tục hành chính này thi chuân bị hổ 
sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tinh trên dịa bản tỉnh Tây 
Ninh (Bao gồm: bưu điện tinh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số diện thoại 
1900561563 dể dược nhãn viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện 
tỉnh gần nhất trực tiếp dến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhản, tổ chức có yêu 
cầu. Nhân viên tại các điềm buu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển 
hồ sơ vả nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.



- Trường hợp tổ chửc/cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích thì có thô nộp trực ticp tại Trung tâm Phục vụ hành chí nil 
công tinh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phổ Tây Ninh, tình Tây 
Ninh) dể dược tiếp nhận và giải quyết theo quy định.



- Ngoài 02 hình thúc trên, tồ chức/ cá nhân có thể nộp hồ so bàng hình thức true 
tuyển tại:



+ Cồng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.aov.vn/
+ Cổng dịch vụ công tỉnh, dịa chi https://dichvuconi».tavninh.gov.vn/



Thòi gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai den thứ Sáu hàng tuần; sáng từ 
7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đen 17 giờ (trừ ngày le, ngày 
nghĩ).



í. Ti inh tự Quv trinh tíẾpi nhận và giải quyềl hà strđuợe thực hiện như  sau:



STT Nội dung cóng việc Trách nhiệm Thòi gian
07 ngày



Bước 1



Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh Tây Ninh
- Thực hiện tiểp nhận hồ sơ:
+  Hố sơ được tổ chức/cá nhân nộp 
trực tiếp tại Trung tâm.
+ Hồ sơ dược nhản viên bưu diện 
nộp thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích.
+ Hồ sơ dược nộp trục tuyến trẽn 
Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 
Cổng dịch vụ công tinh đến trung 
tâm.



- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ 
thiếu dể nghị bổ sung, nếu hồ sơ đày 
dù viết phiếu hẹn trao cho người nộp 
(nêu hổ sơ được nộp trực tuyến thi 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quỵ 
trình trục tuyên) và hồ sơ sẽ nhân 
viên bưu điện chuyển cho Sở Công



Công chức 
tại Trung 



tâm Phục vụ 
hành chinh 



công tinh Tày 
Ninh



0.5 ngày





https://dichvucong.aov.vn/


https://dichvuconi%c2%bb.tavninh.gov.vn/








2. Cách thức 
thực hiện:



— Thương thẩm định, giải quyết theo 
quy định.



Sở Cõng Thương



Buóc 2



Phân công công chức xử lý hồ sơ
Lãnh đạo 



phòng 
QLCNNL



01 ngày



Thầm định hồ sơ và trình lãnh dạo 
Phòng có ý kiến



Chuycn viên 
phòng 



QLCNNL
03 ngày



Lãnh đạo phòng có V kiến vả trinh 
Lãnh đạo Sở phê duyệt



Lãnh dạo 
phòng 



QLCNNL
01 ngày



Lãnh đạo Sở có ý kiến, phê duyệt 
hỗ sơ Lãnh dạo Sở 01 ngày



. . . . . . .  -
Phòna chuyên môn lưu và chuyên cho nhân viên buu diện đê
chuyên Trung tâm Phục vụ hành chính công.



Bước 3



Trung tâin Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Niuh



Tiếp nhận kết qua giải quyểt tử s ỏ  
Công Thương vả tra kết quả cho 
người nộp (Tổ chức, cả nhân hoặc 
nhân viên bưu diện)



Công chức 
tại Trung 



lâm Phục vụ 
hành chinh 



công linh Tây 
Ninh



0.5 ngày



* So đồ quy trình



- Nộp hồ Sỡ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh;
- Nộp qua dịch vụ bưu chinh công ích.
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại:











+ Cổng dich vu công tỉnh, dia chỉ: httDs://dichvucon£.tavninh.eov.vn/



3. Thảnh 
phẩn, số lượng 
hả sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Trường họp thay đổi tên, dịa chĩ trụ sở của đon vị được cấp giấy phép, hồ 
sơ bao gồm các nội dung sau:
1.1. Văn bán dề nghị câp giây phép hoạt động điện lực theo Mầu 01 quy dinh tai 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sổ 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 nãm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Cóng '1 hương quy dịnh về trinh tự, thủ tục cấp giấy phép 
hoạt động diện lực.
1.2. Bán sao Giấy chửng nhận dang ký dọanh nghiệp hoậc Quyết định thành lập, 
Giây chửng nhận thành lập (dôi vởi các tô chức không cỏ Giấy chứng nhận đãng 
ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
2. Trường hợp tổ chức đe nghị cấp giấv phép nhân chuyển giao tài sản từ 
don vị đã được câp giấy phép hoạt động điện lực, hồ SO'đề nghị cấp giấy phép 
hoạt động diện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:
2.1. Ván bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mầu 01 quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sổ 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trướng Bộ Công Thương quy dịnh vê ưỉnh tự, thù tục cấp giấy phép 
hoạt dộng diện lực.
2.2. Bàn sao Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc Quyểt định thành lập, 
Giây chứng nhận thành lập (đôi với các tô chức không cỏ Giâv chửng nhận dăng 
ký doanh nghiệp) cứa tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
2.3. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài liệu chứng minh việc chuyển 
giao nhân sự hoặc tài liệu vê dội ngũ trực tiếp quản lý kv thuật, quán lý vận hành, 
chuyên gia lư vẩn theo các quy đình tương ủng tại khoản 3 Điểu 7 Thông tư sổ 
2I/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định vẽ trinh tự, thủ tục cap giẩy phép hóạt dộng diện lực ưong trường họp 
có sự thay dối nhân sự,
Số lượng hồ sơ: Gi (bộ).



4. Thòi hạn 
giải quyết: 15 ngày làm việc ke lừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



5. Đối tưọng 
thực hiện 
TTHC:



rổ chức, cá nhân tham gia hoạt dộng diện lực trong lĩnh vực: Phát điện.



6. Cơ quan 
thực hiện 
TTHC:



Sư Công Thương



7. Kết quả 
thực hiện
TTHC:



Giấy phép hoạt dộng điện lực



8. Phí, ]ệ phí:



* Mức ửiu phi: 1.050.000 đỏng (một triệu không trăm năm mươi ngàn dồng).
* Mức thu lệ phi: 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng)/l giấy phép (Điều 3 Quyết 
dinh sổ 39/2Ó14/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 củaUBND tinh)
* Tồ chửc/cả nhàn có thể thanh toán lệ phi bằng các hlnh thức:
- Nộp tại quày thu phi cùa Trung tâm Phục vụ hành chính công.











- Nộp thông qua chức năng thanh. toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 
Cồng dịch vụ cõng cùa Linh và thanh toán vào tài khoản ngân hảng của Sở Công 1 "hương 
tình Tảv Ninh (Số tài khoản: 101423Ó131 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhảnh Tây 
Ninh)



(Lưu ý: Ghi rõ Nội dun™ chuyển kĩĩOiui "thanh toán lệ phi thực hiện hũ sơ  TTỈỈC", Mã 
biên nhím)



9. Tên mẩu 
đơn, mẫu từ 
khai:



Văn bàn đu nghị uiip gj.AV phép hoại JỘ11H điện lực theo Mầu í)t quy định tại Phụ 
]ục ban hành kèm theo Thõng Lu' sổ 2 1/2Ũ2U/TT-BCT ngáy 09/9/2020 của Bộ 
Công Thương-



10. YÊU cầu, 
điều kiện tliực
hiện TTHC:



TỔ chửc, TỔ chức, cá nhân đã được CƯ quan cỏ thẩm quyền cấp giấy phép hoạt dộng 
phát diện dổi với nhả máy diện có quy mô công suất duới 03MW đặt tại địa phương.



i i .  Cũn cử 
phíí|> ]ý của
r r i í C :



-  Luật Diện lực số 28/2004/QH1 i ban hành ngày 03/12/2004 của Quổc hội.
-  Diều 28. điồu 29 của Nghị địnii số i 37/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính 
phú quy định chi tiết thi hãnh mộ so diêu cùa Luật Diện lực và Luật sưa đôi, bõ 
sung một số diều của Luật Điện lực.
-  Điều 6 cùa Nghị định S.Ỏ iXv2õ: S/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cùa chinh phú sửa 
dổi, bô sung một sỏ điồu cùa cảc Nghị dinh liên quan đèn điêu kiện đâu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà tước cùa Bộ Công Thương.
-  Đièu 3 của Nghị định sả: 17/202U/NTJ-CP ngày 05/02/2020 của chính phù sửa 
đồi, bồ sung một sổ điểu của các Nghị định liên quan dcn diêu kiện dầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quàn lý Rhà nước cùa Bộ Công Thương.
-  Điều 11. 12 Thông tư sô 21/2020/TT-BCT ngay 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồigiấy phép hoạt động điện lực.
-  Thông Lư sổ 10/2023/IT-BCT ngày 21/4/2023 cùa Bộ trường Bộ Công Thương 
sửa dồi, bổ sung một sổ diều của Thông tư sé 21 /2020/7T-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vé trình tự, thù tục càp giày phcp hoạt 
dộng điện lực.
-  Thông lư 106/2020;TT-BTC ngày 08 tháng 12 nám 2020 của Bộ Tồi chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn lý, sử d\mg plú thâm định câp Giấy phép hoạt 
dộng diện lực.
- Quyết dịnh số 39/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy 
định mức thu, chế dộ thu, nộp, quàn lý và sử dụng lệ phí cáp giấy phép hoạt động 
điện lực trên đìa bàn linh Tây Ninh.



Ghi chú;



T hành  phần
hồ sự  Ill'll



- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định và các thành phẩn khác có liên 
quan;
-  Phiếu trinh xin ỷ kiến;
-  Phiếu kiểm soái quá ưinh giải quyết hồ sơ (nếu có);
-  Kểt quá giải quyết Thủ tục hành chính (nếu cỏ).



Thờỉ gian lớu 
và noi lưu Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu trữ theo quy dịnh hiện hành.











(TÊN TÔ CIIŨC BÚ NGHỊJ CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NCHIa việt n am 
Dộc lập - Tụ- do - Hạnh phúc



Sả: ___________________
.... n g a y th á n g  ,; năm ...



DÊ NGHỊ



Cắp, sưu doi, bo sung, cop lọi gíiy phép hoại dộng diện ỉ ực



Kinh gửi:1 .......



Tên lồ chức dề nghị:......................................................................................................
Cơ quan cấp trên trực tíềp (nếu có):„................... .........ỹ.... ..........................................
Có trụ sở chinh tại:....Diện thoại:............................ Fax:.,; Email:............... ................



Văn phòng giao dịch lại (nếu có):.........  Điện thoại:...........................Fax:.......; Email:



Thành lập theo Giấy phốp dàu ur/Ọuyềt định thành lập số :.......ngảy .... thảng .... năm ......
Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp d o .....cẩp, mă số doanh nghiệp..... . đăng ký lần



—  ngày,.... tháng . . . nắm ....
Giấy phẽp hoạt dộng diộn lực số :... do ... cấp ngày.......(nếu cỏ).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:.................................................................................
Đc nghị cấp giấy phtip hoạt dộng diện lực cho lĩnh vục, phạm vi, thời hạn hoạt động sau dây:



Các giấy lờ kèm theo:



Đề nghị cẩp giầy phép họạt dộng điện lục cho ... (tên tá chĩcc để nghị).
. ..(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt dộng đủng lĩnh vực vả phạm vi durợc cấp phép, đống ihời 



tuân thú các quy đính trong giày phep hoạt dộng điện lực./.



LÃNH ĐẠO
(Kỷ tỄn, ítòng dầu)



' Gùi cư quan ũt‘p nhặn và ậiài quyét các thú lục thẳm định hồ sơ hoặc cơ quan củ thấm quyền cắp gìắy 
phép: Sô Công Thương, Cực Diêu tiêt diện lực, Uy ban nhân dân cấp tính, Bộ Cõng thương.



2 Cìửi cơ quan có thầm quyền cểp giấy phép: sỏ Công Thương, Cục Điều tiết điộn lực. ủy ban nhẵn dân cấp 
tính, BO Cỡhg Thương.











Quy trình: CẤP GIẲY PHÉP HƠẠT ->ỘJSG 1'HÂN THÒI ĐIỆN ĐẺN CÁP Đ$ỆN Áp 35 
KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG (M i sô  TĨTiC : 2.001249)



1. Trình ỉự  
thưii hi Én:



- Tổ chửc/cá lửiân cỏ nhu cầu thực hiện thủ tục hành chinh này thi chuấn bị hồ sơ 
nộp tại cát điềm bưu chính thuộc hệ tháng Bưu diện tỉnh trên dịabản tình Tây Ninh 
(Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua sổ điện thoại 1900501563 đê 
được nhân viên tại các điểm tu.ru chính thuộc hệ thông Bưu diện tỉnh iỉârt nhất trực 
tiếp đen tiếp nhặn hồ sư tại nơi mà cá nhản, lổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các 
diem bưu chinh sau khi tiểp nhận hồ sơ phải vận chuyển hả sơ và nộp tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công tỉnh.
- Trường hợp tổ chức/cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích thi cỏ thẻ nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh 
(số 83, đuờng Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tinh Tây Ninh) dề được 
tiếp nhận vã giúi quyết theo quy định.
- Ngoải 02 hình thức trên, tố chức/ cá nhân có thẻ nộp hồ sơ bằng hỉnh thức trực 
tuyển tại:
+ Cồng địch vu công Ouốc gia. dia chi: hUDs://dichvucone.eov.vn/
+ cảng dich vu công tinh, đia chi https://dichvticonE.tavninh,£0V,vn/



Thời gian licp nhận vả trả kết quả: Từ thử Hai đến thứ Sáu hàng tuần; sáng từ 7 
giờ đén i 1 giờ 30 phút, chiều lừ L3 giờ 30 phút đến. 17 giờ (trừ ngây lè, ngày nghỉ).



Quy trình ticp nhận và giải quyết hồ Sừ dược íhựe hiện như sau:



STT Nội dung còng việc Trách nhiệm Thòi gian
15 ngày



Bước 1



Trung tỉm  Phục vụ hãnh chính công tỉnh Tây Ninh
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ:
+ 1IẬ sơ dược to chức/cá nhân nộp 
trực tiếp tại Trung tâm.
+ Hồ sơ dược nhân viên bưu điện nộp 
thông qua dịch vụ bưu chinh công 
ích.
+ Iiồ sơ dược nộp trục tuyến trẽn 
Cống dịch vụ. củng quốc gia hoặc 
Cồng dịch vụ công tilth đển trung 
tâm.



- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hố sơ 
thiếu đề nghị bố sung, nếu hồ sơ đây 
dủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp 
(néu hồ sơ được nộp Trực tuyển thi thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy trình trục 
tuyếri) và hổ sơ sẽ nhân viên bưu diện 
chuyến cho Sơ Công Thương thẩm 
dinh, giải quyết thea C)iiy định.



Công chức tại 
Trung tâm 



Phục vụ hành 
chính công 



tinh Tây Ninh



0.5 ngày



Sở Công Thương





https://dichvticonE.tavninh,%c2%a30V,vn/








2. Cách 
íhửc thực 
hiện:



3, Thành 
phần, số 
lương hồ SO':



Buóc 2



Phân công công chức xử lý hồ sơ phòng
QLCNNL



01 ngày



Thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo 
Phòng có ý kiến



Chuyên viên 
phòng 



QLCNNL
09 ngày



Lãnh dạo phòng có ý kiến và trình 
Lảnh đạo Sở phê duyệt



Lânh đạo 
phòng 



QLCNNL
02 ngày



Lãnh đạo Sở có ý líiẻn, phê duyệt hồ 
sơ Lãnh dạo Sớ 02 ngày



Phòng chuyên môn hru và chuyển cho nhân viên bưu điện để chuyền 
Trung tâm Phục vụ hành chính công.



Bước 3



Trung tâm Phục vụ hành chính côug tỉnh Tâv iNinh



Tiếp nhận két quà giãi quyết từ Sở 
Công Thương và ưả két quà cho người 
nộp (Tô chức, cá nhân hoặc nhân viên 
bưu điện)



Công chức tại 
Trung tâm 



Phục vụ hanh 
chính công 



tỉnh Tây Ninh



0.5 ngảy



*Sơ dồ quy trình



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ iiânh chính công linh;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ trục tuyến tại:
+ Cổng dịch vụ cồng Quốc gia, địa chỉ: htiDs;//diclivucomz.gov.vn/
+ Cổng dịch vụ công tinh, địa chi: https://dichvucong.tavninh.Eov.vn/



Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phcp hoạt động diện lực theo Mầu 01 quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết dịnh thành lập hoặc Giấy 
chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.





https://dichvucong.tavninh.Eov.vn/








----------------- r 3. Danh sách trích ngang người trực liép quan lý kỹ thuật, đội ngũ trường ca vận 
hành theo Mau 3b quy địnli tại Phụ lục han hành kèm theo Thông tu số 21/2020/1 1 - 
BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định VÊ trình 
Lự, thủ tục cấp giây phép hoạt động diện lực; bàn sao họp đông lao động vả bản sao 
bằng tốt nghiệp của người trục tiếp quản lỹ kỹ thuật, dội ngũ hưởng ca vận hành; 
tải liệu.
4. Danh mục các hạng mục công trinh lưới diện (trang thiết bi công nghệ, đường 
dây, trạm biến áp) và phạm vi lưới điện do tổ chức đang quản lý. Bản sao biên băn 
nghiệm thu hoàn thành lắp dặt các hạng mục công trình lưới diện (trang thiết bị công 
nghệ, đường dãy, trạm biến áp). Trưởng hợp mua bủn. sáp nhập, hàn giao tài sản 
lưới điên phải cỏ Biên bàn nehlậnr thu theo quv đinh hoặc Biên bàn bản giao iải sản. 
Trường hợp tài sàn lưới diện thuộc sở hữu chung của nhiều nhà đầu tư, phải có văn 
bản thỏa thuận hoặc ủy quyền cùn các chủ sò hữu cho một đơn vị quản lý vận hành.



5. Bản sao Thỏa thuận đấu nối hoặc Họp đồng dấu nổi vảo hộ thống điện quôc gia; 
Bản dồ ranh giới lưới điện và phạm vĩ hoạt dộng.
Số lưọiig hò sơ: 01 (bộ)*



4. Thời hạn 
giải quyết: 15 ngày lảm việc kể từ ngày nhận đủ hả sơ hợp lệ



5. Đũi tượng 
thực hiện 
TTHCi



Tố chức, cá nhân tham gia hoạt dộng diện lực ưong lĩnh vực: Phận phối diện.



6. Cư quan 
thực hiện 
TTHC:



Sớ Công Thương



7. k ế t quả 
thực hiện 
TTHCi



Giây phép hoạt dộng diện lực



8. Phí, lộ 
phí:



* Mức thu phi: 800.000 đồng (tàm Lràm ngàn dồng)/] tĩnh vực.
* Múc thu lộ phi: 100.000 dồng (một trăm ngàn đồngVl giấy phép (Diều 3 Quyết định số 
39/2014/QĐ-UBND ngây 08/9/2014 của UBND tinh)



* Tổ chửc/cá nhãn cỏ the thanh toán lệ plii bằng các hình thức;
- Nộp tại quầy thu phi của Trung tâm Phục vụ hành chính công.



- Nộp thông qua chức năng thanh toán trục tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 
Cồng dịch vụ công của tình và thanh toán vào tài khoản ngân hảng của Sở Công Thương 
tinh Tây Ninh (Số tài khoản: 1014236131 tại Ngân hàng Vìetcombank chi nhảnh lảy 
Ninh)
(Lưu ỳ: Ghì rũ Nội dung chuyến khoản "ĩhứtứi toàn lệ phí thực hiện hò sơ TTHC , Mũ 
biên nhận)



9, Tên mẩu 
đon, mầu tò 
khai:



- Văn bản dể nghị cẩp giấy phép hoạt động diện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ 
lục ban hãnh kèm theo Thông tư sổ 2I/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương.











(theo Mầu 3b quy dịnb tại Phụ lục ban hanh kem theo Thông tư sồ 2 1/2020/TT-BC 1 
ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương)



Ị



lữ. Yêu cầu, 
diều kiện 
thực hiện 
TTIIC:



Tố chức được thành lập theo quy định cùa pháp luật dăng ký hoạt động phẫn phố 
điện.
Ngoài ra còn phái đáp ứng môt số điều kiên sau:
1. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trong quá Lrinh hoạt động điện lực: Tồ chức 
hoạt động phân phối điện phải tuân thù quy dịnh của pháp luật về phòng cháy và 
chữa chảy.
2. Có ừang thiết bị công nghệ, công trinh đường dây và trạm biến áp dược xây dựng, 
lãp dặt theo thiết kê kỳ thuật được duyệt, được kiêm tra, nghiệm thu dạt yêu cầu 
thfiỡ quỵ định.
3. Người trực tiếp quản lý kỷ thuật phải củ bảng tốt nghiệp đại học trứ lên thuộc 
nhỏm ngành công nghệ kỹ thuật điện vả có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân 
phối điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành phải được dào tạo chuyên ngành 
diện, dược dào tạo vẽ an toàn điện và có giây chửng nhận vận hành theo quy định.



11. Căn cứ 
pháp lý của 
TTHC:



- Luật Diện lực số 28/2004/QHl1 ban hành ngày 03/12/2004 của Quốc hội.
- Điểu 28, diều 31 của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cùa chính 
phù quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bố 
sung một sô điều của Luật Điện lực
- Điều 6 của N|>hị dịnh số 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cùa chính phu sửa đồi, 
bồ sung một số diều cùa các Nghị định liên quan đến diều kiện dầu tu kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Đièu 3 của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của chính phủ sửa đổi, 
bô sung một sỏ diêu cùa các Nghị định liên quan dến diều kiện dầu tư kinh doanh 
thuộc ĩĩnh vực quản lý nhà uưởc cùa Bộ Công Thương.
- Điểu 8, 7, Ĩ2 1 hỏng lư sổ 2 t/2020/TT-RCT ngày 09/9/2020 của Bộ Còng Thương 
quy định vê bình tự, thú tục câp, thu hồi giây phép hoạt động diện lực.
- Thông tư sổ 10/2023/1T-BCT ngày 21/4/2023 cùa Bộ trường Bộ Công Thương 
sửa dổi, bồ sung một số diều cùa Thông tu sổ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự. thù tục cấp giẩy phép hoạt động 
điện lực.
- Thòng tư 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt 
động diện lục.
- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngảy 08/9/2014 của UBND tinh về việc quy 
định mức thu, ché độ thu, nộp, quản lý vả sử dụng lệ phí câp giây phép hoạt động 
diện lực trên địa bàn tinh Tây Ninh.



Ghi chút



- Lưu theo thảnh phần hồ sơ theo TTHC quy đinh và các thành phần khác cỏ liên
Thành phần ^



h ì  iff lưu  -Plùcu trình xin ý kiến;
- Phiêu kiêm soát quá trinh giài quyẻt hô sơ (nêu cỏ);
- Kêt quã giái quyết Thủ tục hành chinh (nếu có).



I hen gian lu u 1 rá sơ cỉã giải quyết xong được lưu trử theo quy đinh hiên hành, 
và ntri lưu Đ J t











(TÊN TÓ ctlửc Í>È NGHỊ) CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG1IỈA VIỆT NAM 



Dộc lặp -  Tự do - Hạnh phúc



Mlu ot



sỗ: ..ý... ______________
.... cgày.. tháng., nám ...



ĐẾ NGHỊ



Cắp, sữa đoi, bổ sung, Cíp 1.1 i g ii) pbep hoạt động điộn lire



Kỉnh gùi:1......



Tên tổ chức dề nghị:.... ......................................................................*■•*"...............■*"**
Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):,.................................—................................ .........
Cỏ trự sớ chính tại:....Điện thoại:.............................Fax:,.; Email:........... ................... .
Văn phòng giao dịch tại (nếu cỏ): .........Điện thoại:...................... . Fax:.....; Email:



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Qoyél định thánh lặp sổ :....... ngày .... tháng .... năm......
Giẩỵ chừng nhận đãng kỹ doanh nghiệp do ..... cấp, mà sả doanh nghiệp...., dâng ký lỏn



.... ngày .... Iháng ... nắm ....
Giấy phép hoật dộng điện lực số :... do ... cap ngày....... (nểu có).



Ngành nghé dăng kỷ kinh doanh:..................................................................................
Dc nghị cáp giấy phép hoạt dộng diện lực cho lĩnh vục, phạm vi. thủi hạn hoạt động sau đây:



Các giấy tờ kèm theo:



Đè nghị2... cấp giầy phép hoạt động điện lọc cho ... {tên tố chức đề nghị).
,.:(Tèn tổ chức) xin cam đoan hoạt dộng dứng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời 



tuân thú các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực.A



LÃNH ĐẠO
(Kỳ tỂn, đủng dấu)



1 Gửi OT quan tiếp nhặn và giải quyéi '.ác thủ tục ;!:ẩm dịnli hò -tơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép: S6 Câng rhuong, Cục Điều tiát diộn lực, úy ban nhân can cấp tinh, Bộ Cõng Thương.



2 Gủi cơ quan cỏ Ihdm quyền cắp giấy phip Sở Công Thương, Cục Điền tici diện lực, ỬỴ ban nhấn dãn eẩp 
tinh, Bộ Cóng Thương.











DANH s á c h  t r íc h  n g a n g  n g ư ờ i TRỰC TIẾP QUÀN LÝ KỸ THUẬT, VẬN HÀNH
(Cho ĩĩrih vục hoại độỉỉg phải điện, truyên tai diên, phim phối điện, bán buôn điện, bản lè điện )



STT Họ vả tên
Ngày 



tháng năm 
sinh



Quê quản
MS số định 
danh (ncu 



có)
Chức vụ



Trìnii dộ 
chuyên 



môn



Thâm niẽn 
công tác 



trong lĩnh 
vực đề nghị 



cấp  phép 
(năm)



Ghi chú



í. Ngirõi trọc ticp quản ]ý kỹ thuật, trực tiếp quân lý kinh doanh



t n



2



a Dội ngũ trifling ca vận hành (đẻỉ với hoạt động phát diện, phân phối, truyền tài diện)



1



2



3











Quy trình:



1. T rình  tự  
thực hiện!



~ n — 7 “ 7 — 7 ------------------------------------------------------------------------
C Ả P  SỨA Đ Ổ I, B Õ  S U N G  G IẢ Y  P H É P  H O Ạ T  Đ Ộ N G  P H Â N  P H Ố I Đ IỆ N  
Đ Ể N  C Ả P  Đ IỆ N  Á P  35 K V  T Ạ I  Đ ỊA  P H Ư Ờ N G  (Ma số T T H C :  2 .0 0 1 7 2 4 )



- TÔ chức/ cá nhân có nhu cẩu thực hiện thủ tục hành chính nảy thĩ chuẩn bị hồ 
sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thông Bưu điện tính trên dĩa bàn tinh 
lay Ninh (Bao gồm: bưu điện tính, huyện, sà) họăc liên hệ LỊua 5ổ diện thoại 
1900561563 đẽ được nhàn viên tại các điềm bưu chinh thuộc hộ tháng Bưu điệu 
tinh gân nhài trực íiii-p đẹn liểp nhận hõ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức cỏ yểu 
câu. Nhân viên tại các điỄm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phái vận chuyển 
hồ sơ vả nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công linh.



- Trường hợp tồ chức/cá nhân không có nhu cẩu nộp hả sơ thòng qua dịch vụ 
bưu chính cõng ích thi cỏ thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tinh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phổ Tây Ninh, tinh Tây 
Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.



- Ngoài 02 hình thức trén, tổ chức/ cá nhân cỏ thể nộp hồ sơ bầng hỉnh thức 
trực tuyến tại:



+ Cồng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvuuong.eov.vn/
+ Công dịch vụ còng linh, dịa chỉ htụ>s:/.-tiichvucons.Uivnình.pov.vn/



Th ò i gian tiếp nhận V ĨL  trả  kết quà; Từ thứ Hai đán Lhứ Sảu hảng Luẩn; sảng 
từ 7 giờ đén i Ị giở 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút dến 17 giờ (trừ ngày lễ, 
ngày nghỉ).



Quy trĩnh tiềp nhận và giãi quyết hà sơ được thực hiện như sau:



STT Nội dung công việc Trách
nhiệm



Thòi gian
07 ngày



Trung í âm hiaục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh



Bưởe I



+ Hồ sơ dược tò chức/cã nhân nộp 
trực tĩáp tại Trung tâm.
■ Iĩà sơ dược nhàn viên bưu điện 
nộp thõng qua dịch vụ bưu chính 
công ích.
+ ĨIỒ sơ được nộp trực tuyến trêu 
Công dịch vụ công quốc gia hoặc 
Cổng dịch vụ công tĩnh đển trung 
tâm.



■ Thực hiện kiểm tra hồ s ạ  nếu hồ 
sơ Uúcu dề nghị bổ sung, nểu hủ sơ 
đầy du viết phiếu hẹn trao cho người 
nộp (nếu hồ sơ được nộp trực tuyến 
thi thực hiện ũêp nhận hồ sơ theo 
quy trinh trực tuyển) vả hồ sơ sẽ 
nhân viên bưu diện chuyển cho Sờ 
Công Thương thẩm định, giải quyết 
theo quy định.___________________



Công chức 
tại Trung 



tâm Phục vụ 
hành chính 
Cống tinh 
Tây Ninh



0.5 ngày



Sừ Công Thương





https://dichvuuong.eov.vn/








Bước 2



Phân công công chức xử lý hồ sơ
Lãnh đạo 



phòng 
QLCNNL



01 ngáy



Thậm định hồ sơ và trình lãnh đạo 
Phòng có ý kiến



Chuyên viÊn 
phòng 



QLCNNL
03 ngày



Lãnh dạo phòng có ỷ  kiểu và trinli 
Lãnh đạo Sở phê duyệt



Lãnh dạo 
phòng 



QLCNNL
01 ngày



Lãnh đạo Sờ có ỷ  ki én, phê duyệt 
hồ sơ Lãnh đạo Sờ 01 ngày



Phòng chuyên môn lun và chuyền cho nhân viên bưu điện để 
chuyển Trung tám Phục vụ hãnh chinh công.



T rung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh



Tiếp nhận kết quả giải quyết từ Sở
Công chức 
lại Trung



Cũng Thương và trả kể í quả cho tâm Phục vụ 0.5 ngày
người nộp (Tồ chức, cá nhân hoặc hành chỉnh
nhân viên bưu điện) công tỉnh



Tây Ninh



* Sơ đồ quy trinh



- Nộp hồ sơ trực tiép tại Trung tàm Phục vụ hành chính công lỉnh;
1 Cách thức - Nộp qua dịch vụ biru chính công ích; 
thirc hiên • - Nộp hồ sơ trực tuyến tại;



+ Cống dịch vụ công Quốc gia, dịa chi: hUps://dichvucong.gov.vn/
+ Cổng dịch vụ công tinh, địa chỉ: https://dichvucona.tavninh.eov.vn/





https://dichvucona.tavninh.eov.vn/








3. Th ản h  
p han , s ờ  lượng
'hồ 50’:



T hành phẩn hố SƯ, hao gồm
L Trưởng hụp ihay dềi á ữ y  lỉịa LÍÌ1 trụ  sớ của đơn vị đuợc cap giấy phép,: 
hủ so bao gíìm các nội dung sau:
1 .1. Văn bản đề nghị cẩp giẫy phép hoạt dộng điện lực theo Mâu 01 quy đỉnh 
tại Phụ lục ban hành kèm theo rhông tư sổ 21/2Q20/TT-BCT ngày 09 tháng 9' 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình cự, thủ tục cấp giây 
phép hoạt động điện lực.
1.2. Bàn sao Criây chúng nil ỉn đăng kỷ doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lâp 
Giẩy chửng nhận thảnh Lập (đổi yen cac tổ chức không co Giấy chứng nhận đang 
ký doanh nghiệp) cùa tổ chức đẻ nghị cấp giấy phép,
2. Trường họp tổ chức ú ù ngã ị cấp giấy phép nhận chuyền giao tài sản từ 
đon VỊ đã được cấp giãy phép hoạt đông điện ì ực, hồ s ơ  đề nghị cấp giấy 
phép hoạt động dỉện ; c : . i i dưa vị nhận chuyển giao hao gồm:
2.1. Vãn bản đe nghị cỗp h ' l y  phép hoạt động điện lực theo Mầu 01 quy định 
lại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sỏ 2 1 /2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 
nãm 2020 cùa Bộ trưởng Bộ Công Thương: quy định về trình tự, thủ tục cẩp giầy 
phép hoại dộng diện lực.
2.2. Bàn sao Giấy chứng nhận dâng kỷ đọanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, 
Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tồ chức khổng co Giấy chửng nhận đãng] 
kỹ doanh nghiệp) cùa lồ chức dê nghị cấp giấy phép,
2.3. Tải liệu chứng minh việc chuyển giao tồi sân; tải liệu chửng minh việci 
chuyên giao nhân sự hoặc tài liệu vê dội ngũ trực tiếp quản lý kỹ Thuận quản lý 
vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy dịnh lương úng tại khoản 3 Điểu s 
Thõng tư sô 21/2020/1 ! -BC1 trong trường hợp có sự thay dồi nhân sư



hổ lượng hồ SO’: 01 (bô).
4. Thờ i hạn 
giải quyết: 15 ngày lầm việc kể từ ngày nhận đủ hẻ sơ hợp lệ



5. Dối tương 
(hực hiện 
T ÌT T C :



rổ  chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực: phân phải diện.



6. C ơ  qu an  
(hực hiộn 
T T H C :



Sở Còng Thương



7. K c t  qua  
thực hiện 



T T H C :
Giấy phép hoạt dộng điện lực



8. Phí, lệ phí:



* Mức thu phi: 400.000 đồng (bún tram ngàn đồngVl lĩnh vực.
* Mửc thu lộ phí: 100.000 dồng (mội trăm ngần dồng)/] giảy phép (Điều 3 Quyết 
dinh sổ 39/2ÕỊ4/QD'UBND ngày 08/9,(2014 của UBND tinh)
* TẾ chức/cá nhân cỏ thể thanh toán lệ phi bậag các hình thức:
- Nộp tại quảy thu phỉ cùa Trung tâm Phục vụ hành chính công.



- Nộp tbịong qua chúc năng thanh toán trực tuyên trên Công dịch vạ công quổc gia 
■toạc Cổng dịch vụ cổng cùa tình và thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Sở Gong











nhánh Tầy Ninh)



(Lmtý: Ghi rõ Nội dung chuyển khớủn "thanh ỉoán lệ phí thực hiện hồ sư TTHC ", 
Mã biên nhận)



9. Tên mẫu 
đon, mau tò' 
khai:



- Vãn bản đề nghị cấp giấy phép hoại động điện lực theo Mau 01 quỵ định lại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cùa 
Bộ Công Thương,



10- Yêu tầu , 
điều kiện thực 
Ellen TTHC:



- Đàm báo yêu cầu, điểu kiện nhu đổi với trường hợp cấp mới;
- Cỏ sụ thay đồi ten, địa chỉ trụ sử của dơn vị dược câp giây phép hoặc to chức 
đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ dơn vị da dược cấp giấy phép 
hoạt động điện lực.



11. Căn cứ 
phán [ỹ của
TTHC:



- Luật Điện lực sổ 28/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004 cùa Quồc hội.
- Điều 28, điều 31 của Nghị định sổ 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của 
chính phũ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa 
dải, bồ sung một so điều của Luật Điện lực.
- Điều 6 cùa Nghị định sổ 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của chinh phù sửa 
đổi, bổ sung một số diều của các Nghị dịnh liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vục quản lý nhà nước của Bộ Còng Thương.
- Điều 3 của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của chính phu sửa 
đỗi, bồ sung một sổ điều của các Nghị định liên quan đén điều kiện đẩu tu kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quan lý nhà nước của I3Ộ Công Thương.
- Diàu lũ  12 Thõng tư so 21/20200T-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương quy đình vẻ trình tự, thủ tục cấp, thu hồigiẩy phép hoạt dộng điện lực.
- Thông tư so 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 cùa Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đồi, bồ sung một sỗ điều cua Thông lư sổ 21/2Q2Q/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trường Bộ Công Thương quy dịnh về trình Tự, thú tục eẩp 
giấy phép hoạt động diện lực.
-Thong tư 106/2020/TT-BTC ngày 08 thảng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
Quy định mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp Giấy 
phép hoạt động điện lực.
- Quyết định số 39/2014/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2014 của UBND tinh về việc 
quy dinh mức thu, chế độ thu, nộp, quàn lý và sử dụng lộ phí cấp giấy phép hoạt 
động điện lực trcn địa bản tình Tây Ninh.



Ghi chú:



Tlìànli phần 



hồ SO' lull



- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định và các thành phần khác có 
liên quan;
- Phiếu trinh xin ý kiến;
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (nếu cỏ);
- Kct quả giải quyết Thủ tục hành chính (nếu có).



Then gian luu 



và noi lun
Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu trữ theo quy định hiện hành.











(TÊN r ó  CHÚC DẺ NGHỊ) CỘNG n ỏ A  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Dột lụp * Tụ do - Hạnh pliúe



Mầu 01



SỐ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



ngày . tháng„ nừn...



ĐẼ NGHỊ



sửa dổi, bổ sung, cốp lại giấy phtji hoạt dộng điện lục



Kinh gửi:1.......



Ten ĩổ chức đề nghị: ............................... .



Cơ quan cẳp trên ưực tiếp (nếu cỏ):...... .......................
Có trụ sở chính tại:.... Điện Lhoụi:............................Fas:,,; Email:...............................



Văn phòng giao địch tại (nếu c ố ):......... Stện thoại:...........................  Fax:.....* Email:



Thành lặp theo Giấy phép dầu tu/Ọuyếi định thành [ập sổ :....... ngày .... thảng ... [lâm
( r ĩ.H V rhlYrtơ nhân i’fiSno L*-!1# ílnonU .■'Ỉ#N rtíi-% ~MỈỈ r-Ẩ . 1 ■Giày chửng nhận dàng ký doanh nghiệp dữ , cấp, mà số doanh nghiệp đăng ký iần 



ngày , tháng ... năm ....



Giầy phép hoại dộng diện lực sả :... ị p ... cấp ngày .... (nếu có).
Ngành nghề dăng ký kinh doanh:..... ...................................................................



Dè nghi cáp giây phép hoạt độngđĩọĩi Ịực cho .Lit'; ực, phạm vi. thời hạn hoạt động sau dãy:



Các giẩy tờ  kèm  theo;



Dề nghị 2... cấp giây phép hoạt dộng diện lực cho... ựéỉi lổ chức để nghị).



■ • tô chức) xin cam doan hoại dộng dúng tĩnh vực vả phạm vi được cấp phép đồng thời 
Luân thủ các quy định trong giấy phép hoạt độõg diện lực7.



LÃNH DẠO



í K ỷ lèn  Háng ừẩu)



Gứi cợ quan licpnhận và ẸÌãi quyẺt cảe thù Lục thẩm dịnb hồ sơ hoặc co quan có thẩm quyền cíp giẩy 
phép: Sỏ Cõng 1 hương, Cục ũicti liet iliện lục, ủy ban nhân dãn cấp tinh, Bộ Công Thuung.



2 Gũi cu quan cỏ thẩm quyền cap giầy phép: sở Cũng Ihưưng, Cục Điều tiết điện lục, ủy ban nhãn dán cầp 
tính, Bộ Còng TTnrong. H











Quv trình:



1. Trình tự 
thực hiên:



CAP GIAY PHEP HOẠT ĐỌNG BAN LE Đ1ẸN ĐEN CAP D1ẸN A P 0,4 
KV TẠI ĐỊA PIIƯƠNG (Mã sổ TTHC: 2.001535)



-T ô  ệhức/ cá nhân cỏ nhu câu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị 
hồ sơ nộp tại các diễm bưu chính thuộc hộ thống Bưu điện tinh trên địa bàn 
tinh Tây Ninh (Bao gồm: bưu diện tinh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện 
thoại 1900561.563 dề dược nhân viên tại các điềm bưu chính thuộc hệ thống 
Buu diện tỉnh gản nhất trực Liếp đển tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ 
chức có yêu cầu. Nhàn viên tại các diêm bưu chỉnh sau khi tiểp nhận hồ sơ 
phải vận chuyên hồ sư và nộp tại Trung tàm phục vụ hành chính công tỉnh.



- Trường hợp tỏ chửc/cá nhân không có ạhu cẩu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ 
bưu chỉnh công ích thỉ có thể nộp trực tiếp Lại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tình (sổ S3, dường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tày Ninh, tinh' 
Tây Ninh) để dược tiếp nhặn vả gĩải quyết theo quy định.



- Ngoải 02 hình thức trên, lổ chức/ cá nhân cỏ Lhề nộp hồ sư bàng hình thức 
trực tuyến tại:



+ Cồng dịch vụ công Quốc gia, địa chi: https://dichvucong.Gov.vn/
Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chi lìttps://dichvucong.tavninh.gov.vn/



Thời gian ticp nhận và trả kết quà: Từ thứ Hai dcn thứ Sáu hàng tuần; sảng 
từ 7 giờ đến 11 giừ 30 phút, chiểu từ 13 giờ 30 phút đển 17 giò (trừ ngày lễ, 
ngày nghi).



Quy trình tiếp nhận và giải quy ốt hồ SO’ được thực hiện như sau:



STT Nội dung công việc Trách
nhiệm



Thời gian
15 ngày



Bước 1



Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ:
+ Mồ sư dược tả chức/cá nhân nộp 
ũyc tiểp tại Trung tâm.
+  Hả sơ được nhàn viỄn bưu diện 
nộp thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích.
+ I lô sơ dược nộp trực tuyên trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 
Cổng dịch vụ công tinh đen trung 
tâm.



-T hục hiện ki cm tra hò so, ndu hồ 
sơ thiểu dề nghị bồ sung, ncu hồ sơ 
dầy dũ viết phiếu hẹn trao cho 
người nộp (nếu hồ sơ dược nộp trực 
tuyến thi thực hiện tiếp nhận hồ sơ 
theo quy trình trực tuyển) và hổ sơ 
sẽ nhân viên buu điện chuyền cho 
Sở Công Thương thẩm định, giải 
quyết theo quy định.



Công chức 
tại Trung 



tâm Phuc vu 
hành chính 
công tinh 
Tây Ninh



0.5 ngày



Sỏ' Công Thương





https://dichvucong.Gov.vn








2. Cách fhirc 
thục hiện:



Phàn công cóng chức xứ lý hồ sơ
Lãnh dạo 



phòng 
QLCNNL



01 ngày



Bước 2 Thăm định hồ SO' vả trình lãnh dạo 
Phỏng có ý hiển



Chuyên viên 
phò ng 



QLCN.NL
09 ngày



Lành đạo phòng có ý kiến vả trình 
Lãnh dạo Sờ phẽ duyệt



Lành dạo 
phòng 



QLCNNL
02 ngày



Lãnh đạo Sở cỏ  ỷ kicn, phô duyệt 
hồ stí Lãnh dạo Sở 02 ngây



Phòng chuyên môn lưu và chuyển cho nhân viên bưu điện để 
chuyên Trung tâm Phục vụ hành chính công.



Trung tâm Phục vụ hành chính công tính Tây Nính



BuiVc 3 Tiếp nhận kết quả giải quyét từ Sờ 
Cùng Thương vả trả kết qua cho 
người nộp (Tô chức, cả nhản hoặc 
nhân viên bưu điện)



Công chức 
tại Trưng 



tâm Phục vụ 
hành chinh 
công tinh 
Tây Ninh



0.5 ngày



* Sơ đồ quy trình



- Nộp hả sơ trực ti ép tại Trưng râm Phục vụ hành chỉnh công Linh;
- Nộp qua dịch vụ hưu chính công ich;
- Nộp hồ sư trực tuyến lại:
+ Công dịch vụ cổng Quác gia, địa chỉ; huns://ctich^ucoiiB.anv vrJ 
+ Còng dịch vụ công tinh, dịa chì; hitpsý/didìvticoiìEĩ.taynmh.gov.vrL/











' * > 'í ™
1, Văn bản đê nghị cap giày phép hoạt dộng điện [ực theo Mâu 01 quy định tại



3. Thành 
phần, số lun’ng
hồ sư:



Phụ lục ban hành kèm theo Thông tưsổ 2 1 /2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trường Bộ Công Thương quy định về trinh tự, thù tục ơảp giẩy 
phép hoạt động điện lực.
2. Bàn sao Giẩy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, 
Giây chứng nhận thành lập (đổi với các tô chức không có Giấy chửng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của lổ chức để nghị cấp giáy phép.
3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quàn lý kinh doanh theo Mầu 3b quy 
dinh tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 
tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thú 
tục câp giấv phép hoạt dộng diện lực; bản sao hợp đồng lao động vả bản sao 
bang tốt nghiệp của người có tên trong danh sách; tài liệu chứng minh thời 
gian lảm việc trong lĩnh vực bán buôn, bán lè diện của người trực tiếp quản lý 
kinh doanh (Bản khai lý lịch công tác cỏ xác nhận của cơ quan sử dụng lao 
dộng hoậc các giấy tờ có giá trị tưưng đương).
Sổ lượng hồ sư: 01 (bộ).



4. Thời h:in
. . .  7giải quyẽt: 15 ngày làm việc kể từ ngàv nhận dử hồ sơ hợp lệ



5. Dối lượng 
thực hiện 
TTITC:



Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt dộng diện lực Uong lĩnh vực: bản lẻ diện.



6. Co' quan 
thực hiện 
TTHC:



Sừ Công 'Phương



7. KẾt quả 
thực hiện 
TTHC:



Giấy phép hoạt động diện lực



8. Phi, íệ phí:



* Mức thu phí: 700,000 dỏng (bảy trâm ngàn dèngVl lĩnh vực.
* Múc thu lệ phí: 100.000 đỡng (một trẫm ngán dồngyi giấy phép (Điều 3 Quyết 
định sổ 39/2014/QD-ƯBNDngàỹ 08/9/2014 cùa TJBND tinh).
* Tổ chúc/cá nhân cơ thể thanh toàn lệ phí bang các hỉnh thức:
- Nộp tại quầy thu phí của Trung tâm Phục vụ hành chính công.



- Nộp thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hên cổng dịch vụ công quốc gia 
hoặc Cổng dịch vụ công của tinh và thanh toán vào tài khoản ngân hàng cùa Sờ Công 
Thương tỉnh Tây Nữih (Số tài khoản: 1014236131 tại Ngân hàng Vietcombank chi 
nhánh Tây Ninh)



(Lưu ỷ: Ghi rõ Nội cỉung chuyến khoản “thanh toán lệ phí thực hiện hồ sơ TTHC ", 
Mũ biên nhận)



9, Ten mẫu
don, mẫu từ 
khui:



- Văn ban đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mầu 01 quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo 'Phông tu sổ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của 
Bộ Công Thương.
- Danh sách trích ngang cán bộ quăn lý (theo Mầu 3b quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theoThông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Cồng 
Thương).











10. Yêu cầu, 
diều kiụn thực 
hiện TTỈIC:



1 ô chức được thảnh lập theo quy dịnh cua pháp luật đảng ký hoạt động bán lè 
điện
Ngoải ra còn phái tláp ửng diều kiện sau:
Người trực tiếp quản ỉý kinh doanh bản ]è điện phải cò băng trung cấp trở lẽn 
thuộc một trong các ngành diện, kỳ thuật, kinh tẽ. tài chính và cỏ thời gian làm 
việc trong lĩnh vực kỉnh doarửi mua bán điện ít nhất 03 năm.



11. Cĩin cú' 
pháp lý của 
TTHC:



- Luật Điện lực so 28/2004/QHl 1 ban hành ngày 03/12/2004 của Quốc hôi".
- Điều 28, diều 33 của Nghị định số 137/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 cùa 
chính phú quy định chỉ tiết thi hành một số diều của Luật Điển lục và Luật sửa' 
dổi, bố sung một số điểu của Luật Điện lực
- ĐiỀụtì của Nghị định sổ 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01 /2018 của chính phủ sửa 
dồi. bô sung một số điều của các Nghị định liên quan dển điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản iý nM nước của Bộ Công Thương.
■ [Nêu 3 cùa NghỊ định sô 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của chính phũ sứa 
dôi, bỏ sung một số diều của các Nghị định liin quan đến điều kiện đầu íư kinh 
doanh thuộc lĩnh vục quản [ý nhố inrửc cùa Bộ Công Thương,
; Điều 9, 7, 12 Thông tư so 2 1/2020/TT-BCT ngàv 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương quy định vể trình tự, thú tục cap, thu hồi giẩy phép hoạt động diện lực
- Thõng tu sô 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 cua Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sưa đổi, bổ sung một sổ diều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cùa Bộ trường Bộ Công Thương quy định về trình tụ, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt dộng điện íực.
- Thông tư 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
Quy dịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quân ìý, su dụng phí thầm định cấp Giấy 
pháp hoại dộng diện Lực,
- Quyết dinh số 39/2014/QD-UBND ngày 08/9/2014 của ƯBND tinh về việc 
quy định mức thu, chc độ thu. nộp, quàn lý vả sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động điện [ực tròn diu bàn tinh Tây Ninh.



Ghi chú:
Ị



Thành phần 



hồ sơ lim



- Lưu theo thành phẩn hồ sơ theo TTHC quy dinh vá các thành phần khác có 
lien quan;
- Phỉểu trinh xin ý kiến;
- Phiếu kiểm soát CỊuá trình giãi quyết hả sơ (nếu có);
- Ket quả giải quyết Thủ tục hành chinh (nếu có).



Thòi gian Itru 



và nơi lun Hồ sơ da giải quyết xong duy. hru trừ theo quy định hiện hành.











(TÊN TỎ CHÚC »É NGHỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIa VIÊT nam  



Dộc tập - Tự dữ - ỉlạnli phúc
s ố : ______ _____________



.... ngáy... tháng... nũm ...



DÈ NGHI



Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại gỉấv phép hoạt dộng diện lục



Kính gửi:1......



TÊn Lồ chức dề nghị:.............................................................. .......... .....................
Cơ quan cấp trén trực tiếp (nếu cỏ):...............................................................................



Có trụ sử chỉnh tại:....Biện thoại:............................Fax:..; Email;................. ..............
Vãn phòng giao dịch tại (nếu có):.........  Điện thoại:...........................Fax:...... ; Email:



Thành lập theo Gi ẩy phép đầu tư/QuyẼt định thảnh lập sổ:....... Itgàv .... thảng .... năm......
Giẩy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp dữ.....cầp, mă số doanh nghiệp..... . dăng ký lằn



. .. ngây ....tháng ... nam ....
Giấy phép hoạt động diện [ực sắ :... iln ... cẩp ngày.......(nếu cở).
Ngành nghe dáng ký kinh doanh:............................................................................... .
Dc nghị cap giấy phép hoạt động điệu lực cho lĩnh vực. phạm vi, thòi hạn hoạt động sau đầy:



Các giầy tò' kèm theo:



Đè n g h ị c ấ p  giầy phép hoạt động diện lục cho ... (tên tẳ chức để nghị).
. . .(Tên tù chức) xin cam dcan hoạt động dửng lĩnh vực và phạm vi dược cẩp phép, đồng thời 



tuân thủ các quy dịnh trong giấy phép hoạt dộng điện lựfc/.



LÃNH ĐẠO



(K ỷ  tên, đóng dầu)



1 Gửi ịBCj quan liỂp nhịn vả giải quyỂt các thủ lục Ihẩm d[nh hồ sơ hoặc cơ quan cỡ thẩm quy cu cẩp giủy 
phép: Sớ Công Thương, Cục tìiẻu LĨối diện lực, ủy ban nil ân đàn cếp tinh, Bộ Cồng Thtrong.



1 Gửi co quan củ thầm quyền cấp giấy plicp: Sở Cững Thương, Cục Dièu tiết diện lực, ủy ban nhán dân câp 
tinh, Bộ cỏna Thương.
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DANH SÁCH t r íc h  n g a n g  NGƯỞỈ tr ụ  c TXÉP q u ả n  l ý  k ỷ  t h u ậ t , vận  h à n h
(Cho lĩnh vục hoạt động phát diện, intyền rải điện, phân phoi điện, hấn buôn diện, ban lẻ điện )
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Ghi chủ



I. Ngirời trực tiêp quân lỹ kỹ Uiuiìt, trực tiếp quán lý  kinh doanh



1



2



II Dội ngũ truửng ca vận hành (dơi v ứ i  hoạt dộng phát diện, phân phối, truyền tải điện)



1



2



3
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Quy trinh:



1. Trình tự  th ụ t 
hiện:



CÀP SỨA ĐỜI, BÕ SƯNG GIÀY PHKP HOẠT ĐỘNG BÁN L É  ĐIỆN 
ĐÉN CẤP ĐIỆN ÁP 0,4 KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG (Mã sổ T T H C : 
2.00 í 266)



- Tổ chức/cá nhân cỏ nhu cầu thục hiện thủ tục hành chính này thi chuẩn bị 
hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu diện tinh trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tinh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua sổ diện 
thoại 1900561563 dê được nhận viện tại các diểm bưu chinh thuộc hệ thống 
Bưu diện tinh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tồ 
chức có yêu cầu. Nhân viên tại các diềm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ 
phai vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung lâm phục vụ hành chính công tinh.



- Trường hợp lổ chửc/cá nhân không có nhu cẩu nộp hồ sơ thõng qua dịch 
vụ bưu chính công ích thỉ có the nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh (sổ 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
tinh Tày Ninh) dề được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.



- Ngoài 02 hình thức ưcn, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bàng hình thức 
trực tuyến tại:



+ Cồng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://diclivucomi.eov.vn/
+ Cổng dịch vụ công tinh, dịa chi https:/,''dichvucong.tavninh.eov.vn/



Thời gian tiếp nhận vả trả  kểt quả: Từ thứ Ilai đến thứ Sáu hàng tuần; 
sáng từ 7 giờ dẻn n  giở 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phủt đến 17 giờ (trừ 
ngảy lễ, ngày nghỉ).



Quv trình ticp nhậu và giải quyết hủ sợ đưực thực hiện như sau:



S I T Nội dung tồng việc Trách
nhiệm



Thòi gian Ị
07 ngày



Bước I



Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh
- Thực hiện tiếp nhận hổ sơ:
+ Hồ sơ dược lồ chức/cá nhân 
nộp trực tiếp lặi Trung tám.
+ Hồ sơ dược nhân viên bưu diện 
nộp thống qua dịch vụ bưu chính 
công ích.
+ Hồ sơ dược nộp trực tuyến trẽn 
Cổng dịch vụ công quổc gia hoặc 
Cổng dịch vụ công tình đến trung 
tâm.



- Thực hiện kiểm tra hè sơ, nếu hổ 
sơ thiểu đè nghị bổ sung, nếu hồ sơ 
đẩy đủ viết phiếu hẹn trao cho 
người nộp (nếu ho sơ được nộp 
trực tuyến thi thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ theo quy trinh trực tuyến) và 
hồ sơ sẽ nhân viên bưư điện chuyển 
cho Sở Công Thương thẩm định, 
giải quyết theo quy định.



cỏng chức 
tại Trung 



tâm Phục vụ 
hành chính 
câng tinh 
Tây Ninh



0.5 ngày





https://diclivucomi.eov.vn/








Sỡ Còng Thuromg



Bước 2



Phàn công công chirc xử lý hồ sa
Lãnh đạo 



phòng 
QLCNNL



01 ngày



TI lủm định hồ sơ và trình lãnh đạo 
Phòng cỏ ý kiến



Chuyên viên 
phòng 



QLCNNL
03 ngày



Linh đạo phòng cỏ ý kiến và 
trình Lánh đạo Sở phê duyệt



Lãnh đạo 
phòng 



QLCNNL
01 ngày



Lãnh dạo Sở có ý kiến, phê duyệt 
hồ sơ Lãnh dạo Sờ 01 ngày



Phòng chuyên mún lưu và chuyển cho nhân viên bưu điộn để 
chuyến Trung tâm Phục vụ hành chính công.



Bưỏ-C 3



Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninli



Tiếp nhận kcì quà giãi quyết từ Sờ 
Công Thương và Lrá kôt quả cho 
người nộp (Tồ chúc, cá nhân hoặc 
nhãn viên bưu diện)



Công chúc 
tại Trung 



Lằm Phục vụ 
hành chinh 
công tình 
Tây Ni nil



___________r



0.5 ngày



* Sơ đồ quy trình



- Nộp hà sơ trực tiếp lại Trung Lủm Phục vụ hành chính công tinh;
2 Cách thúc - Nộp qua dịch vụ bưu chinh công ích; 
thực hiện' • Nộp hả sơ trực tuyên. lại:



+ Cổng dịch vụ công Quổc gúỉ, ílịa chì: iittp^dichviicontĩ.iĩuv.vip 
+ Cổng dịch vụ công tinh, tiịii chi: ìưipsứ/dichvuconạ.tavninl-i.gov.vn/



3, Thành phần, Thành phun hồ se1, bao gầm:
sổ lirợng hồ so- 1- Tnròng họp thay đồi tên, địa chỉ trụ sử cua dtm vị đưọc cap giầy phép, 



hô SO' bao gồm các tĩụi dujji£sau:_____ __________











tại Phụ ỉục ban bành kèm theo Thòng tư số 2 1/2020/TT’BCT ngày 09  thảng1 
y năm 2020 cùa Bộ trưởng Bộ Cồng Thương quy định về trinh lự, thủ tục cấp; 
giây phép hoạt động điện lực.
1.2, Bản sao Giắv chửng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 
lập, Giấy chứng nliận thành lập (dối với các tổ chức không cỏ Giấy chứng 
nhận đăng kỷ doanh niíhiệp) của tồ chức dè nghị cấp giẩy phép.
2. Trường hụp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyền giao tài sãn 
từ dim vị đã dưọ'c cấp giấy phép hoạt dộng điện lực, hồ sơ dề nghị cấp 
giày phép hoạt dộng điện lực cùa dơn vị nhận chuycn giao bao gồm:
2 .1. Văn bân dê nghị cấp giấy phép hoạt dộng điện lực theo Mẫu 0 1 quy định 
tại Phụ lục ban hành kẽm theo Thông tư sổ 21 /2020/TT BCT ngày 09 tháng 
9 nãm 2020 của Bộ trưòne Bộ Công Thương quy định vê trình tự, thủ tục cắp 
giấy phép hoạt dộng điện lực,
2.2. Bàn sao Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc Quyêt dị nil thành 
lập, Giầy chứng nhặn thành lập (dối với các tố chức không cỏ Giấy chứng 
nhận dâng ký doanh nghiệp) cùa tổ chức đe nghị cấp giấy phép.
2.3. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tái sản; tài liệu chửng minh việc 
chuyên giao nhân sự hoặc tài liệu về dội ngũ trục tiép quản lý kỹ thuật, quản
.  .  .  .  .  .  . _ .  í . .  . _ ^
lỷ vận hành, chuyên gia tư vẩn theo các quy định tương ứng tại khoăn 3 Điều 
9 Thông tư sổ 2 1/2020/TT-BCT trong trường hợp cỏ sự thay đồi nhân sự.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



4. Thời han giai
quyết: 15 ngày lảm việc kể từ ngày nhàn đú hồ sơ hop lộ



5. Đối tương 
thực hiện 
TTHC:



To chức, cá nhân tham gia hoạt dộng điện lực irong lĩnh vực: bán lè diện.



6. Cư quan thực 
hiện TTHC: Sừ Công Thương



7, Kct quà thực 
hiện TTHC: Giấy phép hoại dộng diẹn lực



H. Phí, lệ phí:



* Mức (hu phí: 350.000 dồng (ba trăm năm mươi ngân đảngyi lình vực.
* Mức thu lộ phí: 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng)/l giấy phép (Điều 3 Quyết 
định số 39/2014/QEMJBND ngày 08/9/2014 cùa UBND tỉnh)
* Tổ chức/cá nhân có thồ thanh toán lệ phí bầng các hình thức:
- Nộp tại quẩy thu plú cùa Trung lâm Phục vụ hành chính còng.



- Nộp thông qua chức nàng thanh toán trực tuyền trên cổng dịch vụ công quốc gia 
hoặc Cổng dịch vụ công của tinh vả thanh toán vào tài khoản ngân liảng của sỏ! 
Công Thuơng tinh Tây Ninh (Số tài khoản: 1014236131 tại Ngân hàng 
Vietcombank chi nhánh Tây Ninh)



(Lim ý: Ghi rõ Nội dung chuyển khoan "thanh ttíản lệ phí thưc hiện hò sơ 
1THC ", Mã hiên nhận)











9. rún mẩu đou 
mẫu tờ khai:



10. Yêu cầu, 
điều kiỳn thực 
hiện TTHC:



11. Cũn cứ pháp 
lý cùa TTHC:



'  Vân bản $5 nghị câp giây phép hoại động điện lực theo Mầu 01 qưy đinh 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 2 1/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ Công Thương.



- Đảm bào yêu cầu, điểu kiện như đối với trường hợp cấp mới;
- Có sự thay đội tên, địa chi trụ sỡ cùa đơn vị được cấp giắy nhép hoặc tồ 
chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sàn từ ilưn vị dã dược cấp 
giày phép hoạt động điện lực.



- Luật Điện lực sổ 28/2004/QH11 bản hành ngày 03/12/2004 của Quốc hội.
- Điều 28, điều 33 của Nghị dinh sổ 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của! 
chính phủ quy dịnh chị tiết thi hành một sổ điểu của L u |t Điện lực và Luật 
sửa dôi, bổ sung một số diều của Luật Điện lực
- Điều 6 của Nghị định !iò 08/201S/ND-CP ngày 15/01/2018 của chính phù 
sứa doi, bô sung một só diéu cùa cảc Nghị định liên quan đến diều kiện dầu 
tư kinh doanh thuộc lĩni \ ực quản lý nhả nước của Bộ Còng Thương.
- Điê’J 3 của Nghị định sỐ 17/2020/NĐ-Ci’ ngày 05/02/2020 của chính phú 
sửa đồi, bò sung một sô diêu của các Nghị định liổn quan dến điổu kiện dầu 
tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quàn lý nhã nước cùa Bộ Còng Thương.
- Điêu 11,12 Thông tư sổ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương quy định về trinh tự, thú tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.
-T hông  tư sổ 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ irươne Bộ Công! 
Thương sửa đổi, bỏ sung một sổ diều cùa Thông tư số 2 1/202Q/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ ư-ưỏng Bộ Công Thương quy định về trinh Lự, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động diện lực.
- Thông tư 106/2020/TT'BTC ngày 08 thống 12 năm 2020 cúa Bộ Tài chínhị 
Quy định mức thu. chêdộ thu, nộp, quản lý, sù dụng phi thầm định cap Giấy 
phcp hoạt dộng diện lục.



- Quyẹtdịnh số 39/2014/QĐ-UBND ngảy 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc! 
quỵ định mức thu, chè độ thu, nộp, quàn ỉý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động điện lực trên địa bản tỉnh Tây Ninh.



Ghi chú:



Thành phần
liô sơ lưu



- Lưu theo thành phẩn hồ sơ theo TTHC quy dinh và các thànli phẩn khác có 
liêu quan;
- Phiểu trình xin ý kiến;
- Phiêu kiêm soát quá trinh giãi quyết hồ sơ (nểu cỏ,);
- Két quà giải quyết Thú tuc hành chinh (nếu có).



Thòi gian lưu 
và noi hiu Mô sơ đã giái quyết xong được lưu trữ thẹo quy dịnh hiệu hành.











